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[bookmark: _Toc187413297]1. Tên chủ cơ sở:
[bookmark: _Toc57625466][bookmark: _Toc186443581][bookmark: _Toc187389050]- Tên chủ chủ cơ sở: Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam.
- Địa chỉ văn phòng: Lô 79+80, đường N3, cụm công nghiệp An Xá (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Bình), phường Trường Thi (trước đây là xã Lộc An), thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông ZHANG WEI; Chức vụ: Tổng giám đốc
- Điện thoại: 0228 3828138.
- Mã số thuế: 0601164933
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 0601164933 đăng ký lần đầu ngày 26/10/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/9/2024 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án 9847786575 chứng nhận lần đầu ngày 19/10/2018 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định cấp.
[bookmark: _Toc129673214][bookmark: _Toc132726261][bookmark: _Toc132726712][bookmark: _Toc187413298]2. Tên cơ sở:
- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất sơn, ma tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu.
[bookmark: _Hlk115511156]- Địa điểm cơ sở: Lô 79+80, đường N3, cụm công nghiệp An Xá (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Bình), phường Trường Thi (trước đây là xã Lộc An), thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tổng diện tích 9.548 m2. Vị trí tiếp giáp của nhà máy. 
+ Phía Bắc giáp đường N3, CCN An Xá.
+ Phía Nam giáp khu đất ruộng của người dân thôn Mai Xá, TP Nam Định.
+ Phía Đông giáp công ty TNHH inox Hương Hà.
+ Phía Tây giáp công ty Công ty TNHH Thuận Thành.
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần:
+ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án phê duyệt của dự án “Nhà máy sản xuất sơn, ma tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu” của Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam.
+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 789/GXN-STNMT ngày 25/3/2021 của Sở Tài nguyên & Môi trường.
- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số dự án 9847786575 chứng nhận lần đầu ngày 19/10/2018 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định cấp. Dự án tổng mức đầu tư là 23.000.000.000 đồng. Căn cứ theo khoản 5 Điều 8 của Luật đầu tư công thì Dự án thuộc nhóm C (do tổng mức đầu tư của dự án dưới 60 tỷ đồng).
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này: Không (Cơ sở nằm trong CCN An Xá và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiêm môi trường quy định tại Phụ lục II). 
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Phân nhóm dự án đầu tư: Thuộc nhóm III (Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý, có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại)
- Thông tin chung về cơ sở:
Công ty TNHH Khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp: 0601164933. Ngày 19/10/2018, Công ty TNHH Khoa học công nghệ hóa học Rong Chang được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất sơn, mat tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu” với quy mô công suất 4.900 tấn/năm. Địa điểm thực hiện dự án được thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Bình, tại lô 79+80 đường N3, CCN An Xá, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổng diện tích là 9.548 m2. Vị trí này đã được UBND tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất số CB224086 ngày 14/12/2015 và ban hành văn bản số 221/UBND-XTĐT ngày 18/9/2018 về việc đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Bình điều chỉnh mục tiêu dự án sang dự án xây dựng nhà máy sản xuất sơn, dung môi pha loãng, mat tít và các sản phẩm tương tự khác tại CCN An Xá. 
Hiện nay công ty đang hoạt động sản xuất dung môi pha loãng sơn khoảng 2.081 tấn/năm (đạt khoảng 69,5 % công suất so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt); sản xuất Sơn khoảng 1.043 tấn/năm (đạt 69,5 % công suất so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt); đối với Keo Công ty dự kiến đến cuối quý IV năm 2025 đưa xưởng keo vào hoạt động. 
Căn cứ Khoản 2 Điều 39 và theo điểm c khoản 3 điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đối với cơ sở đã đi vào hoạt động mà đã được UBND tỉnh cấp phê duyệt báo cáo ĐTM thì Công ty thuộc đối tượng lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Nam Định cấp giấy phép.
Căn cứ theo mục số 2 Phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý, có phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình vận hành thì Cơ sở thuộc đối tượng phải lập Giấy phép môi trường theo cấu trúc phụ lục X kèm theo Nghị định này.
Số lượng cán bộ công nhân viên hiện tại là 80 người, khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa số lượng cán bộ công nhân viên là 100 người. 
[bookmark: _Toc129673215][bookmark: _Toc132726262][bookmark: _Toc132726713][bookmark: _Toc187413299]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc129673216][bookmark: _Toc132726263][bookmark: _Toc132726714][bookmark: _Toc187413300]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:
[bookmark: _Toc129673217][bookmark: _Toc132726264][bookmark: _Toc132726715]- Giai đoạn hiện tại: Hiện nay công ty đang hoạt động sản xuất dung môi pha loãng sơn khoảng 2.081 tấn/năm (đạt khoảng 69,5 % công suất so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt); sản xuất Sơn khoảng 1.043 tấn/năm (đạt 69,5 % công suất so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt); đối với Keo Công ty dự kiến đến cuối quý IV năm 2025 đưa xưởng keo vào hoạt động. 
- Giai đoạt hoạt động đạt công suất tối đa: Dung môi pha loãng sơn: 3000 tấn/năm; Sơn: 1.500 tấn/năm; Keo: 400 tấn/năm.                     
[bookmark: _Toc187413301][bookmark: _Toc462733597]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc78290603][bookmark: _Toc132720888][bookmark: _Toc135839693][bookmark: _Toc141778859][bookmark: _Toc175731554][bookmark: _Toc129673220][bookmark: _Toc529192584][bookmark: _Toc529799056][bookmark: _Toc3273759][bookmark: _Toc3274460][bookmark: _Toc57624678]- Quy trình công nghệ sản xuất dung môi pha loãng sơn.
[bookmark: _Toc186447424][bookmark: _Toc187398045][bookmark: _Toc187398201]Sơ đồ  1: Quy trình công nghệ sản xuất dung môi pha loãng sơn
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- Khí thải.
- Nước thải
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)
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Kiểm tra chất lượng
)

 (
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn
)

 (
Đóng gói
, lưu giữ, xuất bán
Đóng gói
)
 (
Khí thải, t
iếng ồn
CTR, CTNH
)


Ghi chú: 
Đường công nghệ
Đường dòng thải 
	Thuyết minh: 
Các loại dung môi hữu cơ sử dụng cho hoạt động sản xuất gồmbenzene, toluene, xylene, butyl acetate, acetone,butanol...... được công ty mua từ Trung Quốc. Tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm công ty sẽ lựa chọn loại dung môi, tỷ lệ pha trộn tương ứng. Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, các loại nguyên liệu được cân đong, tỷ lệ pha trộn giữa các dung môi phải tuân thủ theo một đơn pha chế có sẵn cho từng loại. Đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động các loại dung môi lựa chọn để pha trộn không gây hiện tượng cháy nổ.
 Các dung môi từ các thùng chứa được hút theo đường ống kín về máy trộn. Trong quá trình này người vận hành phải thực hiện đúng quy định nạp liệu theo thứ tự, loại nào cho vào trước, cho đúng, đủ số lượng. Tốc độ của cánh khuấy được nâng lên từ từ, sau khi cho hết nguyên liệu thì nâng tốc độ lên khoảng1.100-1.200 vòng/phút với mục đích hỗn hợp được trộn đều và trở nên đồng nhất về tính chất.
Sản phẩm sau khi phối trộn được lấy mẫu để kiểm tra độ nhớt, tỷ trọng, và tính chất các loại kim loại nặng độ độc hại bằng các thiết bị kiểm tra chất lượng. Nếu các thông số kiểm tra chưa đạt yêu cầu thì tùy theo kết quả kiểm tra để bổ sung nguyên liệu hoặc phối trộn lại. Nếu sản phẩm đã đạt yêu cầu thì sẽ được bơm áp lực bơm rót sản phẩm từ máy trộn vào thùng sản phẩm 5l, 10l....theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Sản phẩm cuối cùng được chuyển sang công đoạn dán nhãn mác và lưu giữ tại kho chứa sản phẩm trước khi xuất bán.
[bookmark: _Toc3273760][bookmark: _Toc3274461][bookmark: _Toc57624679][bookmark: _Toc186447425]	- Quy trình công nghệ sản xuất sơn.

[bookmark: _Toc187398202]Sơ đồ  2: Quy trình công nghệ sản xuất sơn
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Ghi chú: 
Đường công nghệ
Đường dòng thải 
Thuyết minh: 
	Do đặc tính của sản phẩm sản xuất tại quy trình này là sơn đặc nên dự án sử dụng các loại dung môi hữu cơ sử dụng cho hoạt động sản xuất gồm nhựa CPVC dạng hạt nhỏ vụn hoặc nhựa Vinyl Chloride vinyl dạng lỏng cùng với các dung môi hữu cơ như butyl acetate, acetone,butanol, 2-Butanone, Dimethoxymethane, Ethyl alcohol,...Ngoài ra, trong quá trình phối trộn, Nhà máy còn sử dụng một số chất phụ gia như Talcum powder (phụ gia chống mài mòn, tạo bề mặt), CaCO3 (kéo duỗi các loại sơn), Matting agent (tăng tính chống thấm nước)... Toàn bộ nguyên liệu dùng cho quá trình sản xuất được công ty mua từ Trung Quốc. Tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm công ty sẽ lựa chọn loại nhựa, dung môi và chất phụ gia với tỷ lệ pha trộn tương ứng. Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, các loại nguyên liệu được cân đong, tỷ lệ pha trộn giữa nhựa với các dung môi và chất phụ gia phải tuân thủ theo một đơn pha chế có sẵn cho từng loại. Đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động các loại dung môi lựa chọn để pha trộn không gây hiện tượng cháy nổ. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng hiệu suất hoạt động của máy, định kỳ 2-3 tháng vệ sinh thiết bị 1 lần. Tần suất vệ sinh có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động thực tế của nhà máy.
 Nhựa CPVC dạng hạt nhỏ cùng với các loại dung môi, chất phụ gia từ các thùng chứa được hút theo đường ống kín về máy trộn. Trong quá trình này người vận hành phải thực hiện đúng quy định nạp liệu theo thứ tự, loại nào cho vào trước, cho đúng, đủ số lượng. Tốc độ của cánh khuấy được nâng lên từ từ, sau khi cho hết nguyên liệu thì nâng tốc độ trong máy khoảng 500 vòng/phút. Máy khuấy vận hành trong thời gian 20 phút với mục đích hỗn hợp được trộn đều và trở nên đồng nhất về tính chất.
Sau đó phối liệu sẽ được hút theo đường ống kín về máy điều màu. Tại đây bột màu theo họng hút hút vào trong máy và trộn đều với phối liệu 2 nhờ các cánh khuấy trong máy. Các cánh khuấy hoạt động với tốc độ khoảng 500 vòng/phút trong khoảng thời gian 20 phút sẽ tạo nên nhũ màu với màu sắc đặc trưng của sơn. Nhũ màu tiếp tục được hút theo đường ống kín đến máy mài (máy ba con lăn) để thực hiện công đoạn mài trong vòng 10 phút. Người vận hành sẽ cài đặt thông số kỹ thuật của các hạt nhũ màu để điều chỉnh khe hở của các con lăn trong máy mài. Tùy theo thông số cài đặt mà quá trình mài cho ra các nhũ màu (hỗn hợp).
Sau đó nhũ màu (hỗn hợp) được hút theo ống hút kín về dẫn qua thiết bị lọc. Trong thiết bị có các lưới lọc với các mắt lưới có kích cỡ 150inch với mục đích giữ lại loại có kích thước lớn hơn 150inch có trong hỗn hợp (gọi là bã sơn). Các bã sơn sẽ được định kỳ lấy thủ công ra ngoài và được quản lý như CTNH. Hỗn hợp đi qua thiết bị lọc là sơn thành phẩm. 
Sản phẩm được lấy mẫu để kiểm tra độ nhớt, tỷ trọng, và tính chất các loại kim loại nặng độ độc hại bằng các thiết bị kiểm tra chất lượng. Ngoài ra theo yêu cầu của khách hàng sản phẩm còn được kiểm tra về màu sắc, mức độ dính bám sơn vào sản phẩm bằng cách phun sơn mẫu. Khu vực phun sơm mẫu được Công ty bố trí trong trong khuôn viên của xưởng sơn. Khu vực phun sơn mẫu được thực hiện trong buồng sơn có mái, tường bao kín xung quanh.
Các thông số kiểm tra chưa đạt yêu cầu thì tùy theo kết quả kiểm tra để bổ sung nguyên liệu hoặc phối trộn lại. Nếu sản phẩm đã đạt yêu cầu thì sản phẩm sẽ theo ống hút kín dẫn về máy bơm áp lực để bơm rót sản phẩm vào các thùng chứa có thể tích 5l, 10l....theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Sản phẩm cuối cùng được chuyển sang công đoạn dán nhãn mác và lưu giữ tại kho chứa sản phẩm trước khi xuất bán.
- Quy trình công nghệ sản xuất keo. 
[bookmark: _Toc3273761][bookmark: _Toc3274462][bookmark: _Toc57624680][bookmark: _Toc186447426][bookmark: _Toc187398203]Sơ đồ  3: Quy trình công nghệ sản xuất keo.
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[bookmark: _Toc3216002][bookmark: _Toc3234216][bookmark: _Toc3273762][bookmark: _Toc3274463]
[bookmark: _Toc3216003][bookmark: _Toc3234217][bookmark: _Toc3273763][bookmark: _Toc3274464]
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Ghi chú: 
Đường công nghệ
Đường dòng thải
Đường cấp khí
Thuyết minh: 
Công ty đầu tư quy trình sản xuất phối trộn nhựa CPVC dạng mảnh nhỏ vụn và dung môi để sản xuất ra keo với đặc tính là chất kết dính có khả năng kết dính cao các chi tiết nhỏ của sản phẩm đồ chơi.
Các loại dung môi hữu cơ sử dụng cho hoạt động sản xuất gồm Butyl cellosolve, Formic acid, Isophorone, Curing agent, Oil resistant agent cùng với nhựa CPVC dạng mảnh nhỏ vụn hoặc nhựa Vinyl Chloride vinyl dạng lỏng...... được công ty mua từ Trung Quốc. Tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm công ty sẽ lựa chọn nhựa và các loại dung môi với tỷ lệ pha trộn tương ứng. Để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, các loại nguyên liệu được cân đong, tỷ lệ pha trộn giữa các dung môi phải tuân thủ theo một đơn pha chế có sẵn cho từng loại. Đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động nhựa và các loại dung môi lựa chọn để pha trộn không gây hiện tượng cháy nổ.
Nhựa CPVC dạng hạt nhỏ vụn cùng với các loại dung môi từ các thùng chứa được hút theo đường ống kín về máy trộn. Trong quá trình này người vận hành phải thực hiện đúng quy định nạp liệu theo thứ tự, loại nào cho vào trước, cho đúng, đủ số lượng. Tốc độ của cánh khuấy được nâng lên từ từ, sau khi cho hết nguyên liệu thì nâng tốc độ lên khoảng 500 vòng/phút với mục đích hỗn hợp được trộn đều và trở nên đồng nhất về tính chất. Khí Nito được theo đường ống dẫn dẫn trực tiếp vào máy để duy trì nhiệt độ trong máy, tránh hiện tượng cháy nổ máy. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng hiệu suất hoạt động của máy, định kỳ 2-3 tháng vệ sinh thiết bị 1 lần. Tần suất vệ sinh có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động thực tế của nhà máy.
Sản phẩm sau khi trộn được lấy mẫu để kiểm tra độ nhớt, tỷ trọng, và tính chất các loại kim loại nặng độ độc hại bằng các thiết bị kiểm tra chất lượng. Nếu các thông số kiểm tra chưa đạt yêu cầu thì tùy theo kết quả kiểm tra để bổ sung nguyên liệu hoặc phối trộn lại. Nếu sản phẩm đã đạt yêu cầu thì các máy trộn sẽ theo băng chuyền tự động đến khu vực đóng gói. Tại đây, sử dụng bơm áp lực để bơm rót sản phẩm từ máy trộn vào thùng sản phẩm 5l, 10l....theo đơn đặt hàng của khách hàng.
Sản phẩm cuối cùng được chuyển sang công đoạn dán nhãn mác và lưu giữ tại kho chứa sản phẩm trước khi xuất bán.
[bookmark: _Toc132726265][bookmark: _Toc132726716][bookmark: _Toc187413302]3.3. Sản phẩm của cơ sở: 
[bookmark: _Toc187392366]Bảng 1: Khối lượng sản phẩm của cơ sở
	STT
	Tên sản phẩm
	Khối lượng (tấn/năm)

	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động đạt công suất tối đa

	1
	Dung môi pha loãng sơn
	2.081
	3000

	2
	Sơn
	1.043
	1.500

	3
	Keo
	Chưa sản xuất
	400

	
	Tổng cộng
	3.124
	4.900


[bookmark: _Toc129673221][bookmark: _Toc132726266][bookmark: _Toc132726717][bookmark: _Toc187413303]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cấp cấp điện, nước của cơ sở:
[bookmark: _Toc129673222][bookmark: _Toc132726267][bookmark: _Toc132726718][bookmark: _Toc187413304]4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng:
[bookmark: _Toc90388571][bookmark: _Toc77755737][bookmark: _Toc130308513][bookmark: _Toc137043952][bookmark: _Toc187392367]Bảng 2: Tổng hợp nhu cầu nguyên liệu, hóa chất sử dụng.
	STT
	Tên nguyên liệu, hóa chất
	Khối lượng (kg)

	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động đạt công suất tối đa

	1
	Hạt nhựa nhỏ
	312.983
	490.912

	2
	Bột màu
	35.849
	56.229

	3
	Chất phụ gia
	154.517
	242.360

	4
	Dung môi (Toluene, Cyclohexanone, Acetone, Isobutanol, Xylene, Tetramethylbenzene, n-hexane, Dimethoxymethane, Methanol, Ethyl alcohol, Propanol, 2-Butanone, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Ethyl acetate, n-butyl acetate, 1,3,5-trimethylbenzene, n-butanol, Phenol, Dichloromethane, 2-butoxyethanol, Butyl cellosolve, Formic acid, Isophorone, Dispersing agent, Flatting agent, Defoamer, Oil resistant agent, Curing agent).
	2.633.427
	4.130.535

	
	Tổng cộng
	3.136.776
	4.920.036


[bookmark: _Toc129673223][bookmark: _Toc132726268][bookmark: _Toc132726719](Nguồn: Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam)
[bookmark: _Toc187413305]4.2. Nguồn cung cấp nước, nhu cầu sử dụng nước của cơ sở:
[bookmark: _Toc186443590][bookmark: _Toc187389059][bookmark: _Toc115617758][bookmark: _Toc115617922][bookmark: _Toc115618233][bookmark: _Toc115618407][bookmark: _Toc115679666][bookmark: _Toc115679902][bookmark: _Toc115787459][bookmark: _Toc116026732][bookmark: _Toc116892503][bookmark: _Toc117512678][bookmark: _Toc117512804][bookmark: _Toc145254303][bookmark: _Toc160206520][bookmark: _Toc141795197][bookmark: _Toc143004644][bookmark: _Toc143004793][bookmark: _Toc143613438][bookmark: _Toc150863414][bookmark: _Toc152858913][bookmark: _Toc152859172][bookmark: _Toc154150696][bookmark: _Hlk154665263][bookmark: _Toc129673224][bookmark: _Toc132726269][bookmark: _Toc132726720]- Nguồn cấp nước: Cơ sở sử dụng nguồn nước sạch của Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định. 
- Khối lượng nước sử dụng: Căn cứ theo hoá đơn sử dụng nước sạch từ tháng 01/2024 đến tháng 10/2024, lượng nước sử dụng tại cơ sở được thống kê như sau:
[bookmark: _Toc115619381][bookmark: _Toc115787340][bookmark: _Toc116892703][bookmark: _Toc149663787][bookmark: _Toc187392368]Bảng 3: Thống kê lượng nước sử dụng của Cơ sở
	Tháng 
	Lượng nước sử dụng (m3/tháng) 
	Ngày hoạt động
(ngày)
	Lượng nước sử dụng TB ngày (m3/ngày) 

	Tháng 01/2024 
	345
	26
	13

	Tháng 02/2024 
	349
	20
	17

	Tháng 03/2024 
	342
	26
	13

	Tháng 04/2024 
	383
	25
	15

	Tháng 05/2024 
	357
	26
	14

	Tháng 06/2024
	408
	26
	16

	Tháng 7/2024
	457
	27
	17

	Tháng 8/2024
	461
	27
	17

	Tháng 9/2024
	411
	25
	16

	Tháng 10/2024
	459
	26
	18


(Nguồn: Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam)
Theo hóa đơn sử dụng nước sạch thì khối lượng nước sử dụng lớn nhất của cơ sở khoảng 18 m3/ngày vào tháng 10/2024 trong đó:
Hiện tại số lượng cán bộ công nhân viên của Nhà máy là 80 người. Khối lượng nước sử dụng khoảng 8 m3/ngày (định mức khoảng 100 lít/người/ngày). Giai đoạn khi Nhà máy hoạt động tối đa khối lượng nước sử dụng cho 100 người khối lượng nước sử dụng khoảng 10 m3/ngày.
+ Đối với nước sử dụng cho cán bộ chuyên gia tại Nhà máy: Công ty chỉ tổ chức nấu ăn cho 10 người chuyên gia người nước ngoài, căn cứ theo nhu cầu thực tế thì lượng nước cần cung cấp khoảng 200 lít/người/ngày. Khối lượng nước cần cung cấp cho chuyên gia khoảng 2 m3/ngày. Khi nhà máy hoạt động tối đa khối lượng nước sử dụng cho cán bộ chuyên gia 2 m3/ngày.
Vậy tổng lượng nước cần cung cấp cho hoạt động sinh hoạt của nhà máy khoảng giai đoạn hiện tại là 10 m3/ngày. Khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa khối lượng nước sử dụng khoảng 12 m3/ngày.
* Đối với hoạt động sản xuất: 
Trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy không sử dụng nước trong quá trình hoạt động. Nước chỉ sử dụng cho công đoạn vệ sinh dụng cụ, thiết bị; nước sử dụng cho hoạt động xử lý bụi, khí thải và nước vệ sinh tay của cán bộ công nhân viên bị dính sơn. Các hoạt động sử dụng nước như sau:
- Nước từ hoạt động xử lý bụi, khí thải: Chủ dự án đầu tư hệ thống thu gom bụi, khí thải trong xưởng sản xuất và khu vực phòng thí nghiệm, mỗi chuyền thiết kế đường ống thu gom bụi, khí thải về bể hấp thụ bằng nước có thể tích xây dựng 7,8 m3, thể tích chứa nước khoảng 6 m3 để xử lý. Lượng nước này tái sử dụng, không thải ra ngoài môi trường. Lượng nước bổ sung vào bể chỉ khi lượng nước bị hao hụt nhiều. Khoảng 01 lần/tuần Công ty bổ sung nước vào 4 bể (mỗi bể 1,2 m3), tổng khối lượng khoảng 4,8 m3/lần/ngày.
- Nước từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất: khối lượng nước sử dụng cho hoạt động vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 50 lít/ngày (0,05 m3/ngày). Hoạt động này không thường xuyên chỉ thực hiện khi sản xuất các mã hàng khác nhau. 
- Hoạt động rửa tay của cán bộ công nhân nhiễm sơn, dung môi: Trong suốt quá trình sản xuất, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tránh các loại hóa chất, dung môi, chất phụ gia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động Nhà máy yêu cầu cán bộ công nhân viên sử dụng găng tay hoàn toàn. Do vậy lượng nước sử dụng cho quá trình rửa tay dính sơn, dung môi hóa chất phát sinh với khối lượng rất ít khoảng 50 lít/ngày (0,05 m3/ngày). 
- Nước từ hoạt động vệ sinh dụng cụ tại công đoạn phun sơn mẫu: Mỗi lô sản phẩm khác nhau trước khi xuất bán theo đơn đặt hàng công ty thực hiện phun sơn mẫu để kiểm tra chất lượng sơn cũng độ dính bám vào sản phẩm. Khối lượng nước sử dụng khoảng 50 lít/ngày  (0,05 m3/ngày).
- Lượng nước sử dụng cho hoạt động phân tích chất lượng sản phẩm: Sau khi sản xuất 1 lô hàng, Công ty sẽ lấy mẫu để phân tích chất lượng sản phẩm. Quá trình phân tích cần sử dụng nước để pha hóa chất hoặc xử lý mẫu phân tích. Khối lượng nước khoảng 50 lít/ngày (0,05 m3/ngày). 
- Nước sử dụng cho hoạt động vệ sinh bể hấp thụ: Để tăng hiệu quả xử lý bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất và từ phòng thí nghiệm. Định kỳ khoảng 3 tháng Công ty thực hiện vệ sinh 04 bể hấp thụ, quá trình vệ sinh thực hiện trong 01 ngày. Khối lượng nước sử dụng cho hoạt động vệ sinh 4 bể khoảng 2 m3/ngày. 
Ngoài ra nhà máy còn sử dụng nước tưới cây xanh khối lượng nước sử dụng khoảng 1 m3/ngày. 
[bookmark: _Toc57624665]Tổng nhu cầu sử dụng nước và khối lượng nước thải của nhà máy như sau:
[bookmark: _Toc187392369]Bảng 4:  Khối lượng nước sử dụng của Cơ sở. 
	TT
	Nguồn sử dụng
	Đơn vị
	Khối lượng sử dụng

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động đạt công suất tối đa

	1
	Nước sinh hoạt
	m3/ngày
	10
	12

	2
	Nước sản xuất
	m3/ngày
	7
	7

	-
	Hoạt động xử lý bụi, khí thải
	m3/lần/ngày
	4,8
	4,8

	-
	Hoạt động vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất
	m3/ngày
	0,05
	0,05

	-
	Hoạt động phân tích chất lượng sản phẩm
	m3/lần/ngày
	0,05
	0,05

	-
	Hoạt động vệ sinh dụng cụ tại công đoạn phun sơn 
	m3/ngày
	0,05
	0,05

	-
	Hoạt động rửa tay của cán bộ công nhân viên có dính sơn
	m3/ngày
	0,05
	0,05

	-
	Nước thải từ quá trình vệ sinh bể hấp thụ khí thải 
	m3/lần/ngày
	2
	2

	3
	Nước sử dụng cho tưới cây 
	m3/ngày
	1
	1

	
	Tổng
	
	18
	20


[bookmark: _Toc187413306]4.3. Nguồn cung cấp điện của Công ty :
[bookmark: _Toc90388575]Nguồn điện cung cấp cho hoạt động sản xuất và hoạt động sinh hoạt của CBCNV của cơ sở được cấp bởi  Công ty Điện lực Nam Định. Khối lượng điện sử dụng của cơ sở khoảng 48.000 kWh/tháng.  
[bookmark: _Toc129673225][bookmark: _Toc132726270][bookmark: _Toc132726721][bookmark: _Toc187413307][bookmark: _Toc100762119][bookmark: _Toc130308517]5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở.
[bookmark: _Toc187413308]5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở.
[bookmark: _Toc137043954][bookmark: _Hlk139872285]Hiện tại các hạng mục công trình của Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh và các công trình chất lượng còn tốt đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Các hạng mục được thể hiện chi tiết tại bảng sau:
[bookmark: _Toc129672743][bookmark: _Toc129673229][bookmark: _Toc132726273][bookmark: _Toc132726724]

[bookmark: _Toc187392370]Bảng 5: Quy mô các hạng mục công trình của Cơ sở.
	[bookmark: _Toc3215988][bookmark: _Toc3273745][bookmark: _Toc3274446][bookmark: _Toc57625467]TT
	[bookmark: _Toc3215989][bookmark: _Toc3273746][bookmark: _Toc3274447][bookmark: _Toc57625468]Tên công trình
	Diện tích
	Thời gian cải tạo, xây dựng
	Thời gian 
hoàn thành
	Ghi chú

	[bookmark: _Toc3215997][bookmark: _Toc3273754][bookmark: _Toc3274455][bookmark: _Toc57625469]I
	Các hạng mục công trình chính
	
	
	
	

	1
	Xưởng sản xuất gồm xưởng sơn (khu sản xuất sơn, khu sản xuất dầu bóng (sơn đặc), khu vực phun sơn mẫu); xưởng dung môi (xưởng thiner); xưởng keo
	1.890
	Tháng 6/2019
	Tháng 9/2019
	

	2
	Nhà kho (gồm: kho nguyên liệu, kho bán thành phẩm, kho thành phẩm)
	2.167,2
	
	
	Nguyên liệu của công ty là hóa chất nên các kho này cũng là kho hóa chất

	3
	Phòng thí nghiệm
	200
	Tháng 6/2019
	Tháng 10/2019
	

	II
	Các hạng mục công trình phụ trợ
	
	
	
	

	1
	Nhà văn phòng
	400 
	Tháng 6/2019
	Tháng 9/2019
	

	2
	Sân đường giao thông nội bộ
	3.196,41
	
	
	

	3
	[bookmark: _Toc3215993][bookmark: _Toc3273750][bookmark: _Toc3274451][bookmark: _Toc57625470]Nhà thường trực
	16
	
	
	

	4
	Trạm biến áp công suất 650KVA
	7,5
	
	
	

	5
	Cổng ra vào
	8m
	
	
	

	6
	Hồ nước điều hòa + PCCC
	210
	Tháng 5/2019
	

	7
	Tường rào
	-
	
	

	8
	Nhà vệ sinh
	42,1
	Tháng 6/2019
	Tháng 7/2019
	

	9
	Nhà xe 
	111,2
	
	
	

	10
	Khu nâng hàng
	240
	Tháng 11/2021  
	

	11
	Nhà chứa vỏ thùng, vỏ hộp
	402
	Tháng 1/2022 
	

	12
	Hành lang có mái che
	194,7
	Tháng 11/2021  
	

	III
	Các hạng mục công trình BVMT
	
	
	
	

	1
	Hệ thống thu gom bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất và phòng thí nghiệm
- Hệ thống họng hút
- Quạt hút
- Đường ống dẫn
- Bể hấp thụ bằng nước (4 bể)
- Thiết bị chứa than hoạt tính (4 thiết bị)
- Ống phóng không (2 ống)
	
	Tháng 6/2019
	Tháng 8/2019
	

	2
	Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
	
	Tháng 6/2019
	Tháng 8/2019
	

	3
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20m3/ngày
	
	
	
	

	4
	Kho chứa CTR thông thường
	8
	Tháng 6/2019
	Tháng 8/2019
	

	5
	Kho chứa CTNH
	45
	
	
	

	6
	Cây xanh
	15%
	Tháng 8/2019
	Tháng 10/2020
	


(Nguồn: Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam)
- Đối với các hạng mục công trình chính:
+ Xưởng sản xuất: Diện tích 1.890m2 Nhà xưởng vị trí phía Đông cơ sở. Nhà xưởng có kết cấu nhà một tầng, khung, vỉ kèo thép Zamil, mái lợp tôn, tường gạch, nền bê tông. Trong nhà xưởng bố trí các xưởng sản xuất gồm xưởng sơn, xưởng dung môi (xưởng thiner), xưởng keo. Trong đó 2 xưởng gồm xưởng sơn, xưởng dung môi Công ty đang hoạt động sản xuất. Đối với xưởng sơn Công ty phân thành các khu vực gồm xưởng sản xuất sơn, khu vực phun sơn mẫu, khu vực dầu bóng (hay khu vực sản xuất sơn đặc) các khu vực này được ngăn cách bằng tường gạch và có cửa lưu thông. Riêng xưởng keo Công ty đã lắp đặt hệ thống chụp hút, quạt hút và dự kiến cuối quý IV năm 2025 đưa xưởng này vào hoạt động. 
+ Nhà kho: Diện tích 2.167,2 m2. Vị trí phía Tây cơ sở, kết cấu nhà 1 tầng, khung, vỉ kèo thép Zamil, mái lợp tôn, tường gạch, nền bê tông. Trong kho bố trí các kho chứa nguyên liệu, kho bán thành phẩm, kho thành phẩm.
+ Phòng thí nghiệm: Diện tích 200 m2. Phòng thí nghiệm được bố trí trên tầng 2 của nhà điều hành. Kết cấu của phòng được xây dựng tường gạch có cửa ra vào bằng nhựa, mái bằng. Trong phòng thí nghiệm bố trí các loại máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Công trình phụ trợ
+  Nhà văn phòng: Diện tích 400 m2. Nhà 2 tầng, kết cấu tường gạch, mái bằng 
+ Nhà thường trực: Diện tích 16 m2, nhà 1 tầng, tường gạch mái bằng.
+ Nhà vệ sinh: Diện tích 42,1 m2. Kết cấu nền bê tông, lát đá hoa, tường gạch, mái bằng BTCT, chia thành 2 khu nam nữ riêng biệt.
+ Kho chứa vỏ thùng, hộp đựng nguyên liệu: Diện tích 402 m2. Kết cấu nền bê tông, tường gạch, mái bằng.
+ Nhà để xe: Diện tích 111,2 m2. Kết cấu nền bê tông, tường gạch, mái tôn
+ Khu nâng hàng: Diện tích 240 m2. Kết cấu cột thép, nền bê tông, mái tôn.
+ Hồ nước điều hòa + PCCC: Diện tích 210 m2. Hồ kè bờ xung quanh có chức năng cấp nước PCCC 
+ Sân đường giao thông nội bộ:  Diện tích 160,41 m2. Sân được bê tông
- Đối với các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Công ty đã hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường và đang sử dụng gồm:
+ Hệ thống thu gom bụi, khí thải trong xưởng sản xuất gồm: xưởng Sơn (khu vực sản xuất sơn, khu vực phun sơn mẫu, khu vực sản xuất dầu bóng (hay khu vực sản xuất sơn đặc), xưởng dung môi (thinner) và xưởng keo. Riêng xưởng keo Công ty đã lắp đặt hệ thống chụp hút, quạt hút, đường ống dẫn vào hệ thống xử lý hơi mùi khí thải và dự kiến dự kiến cuối quý IV năm 2025 đưa xưởng vào hoạt động. 
+ Hệ thống thu gom bụi, khí thải trong phòng thí nghiệm: 1 hệ thống gồm quạt hút, chụp hút, đường ống dẫn khí D250 dẫn về hệ thống xử lý bụi, khí thải.
+ Chất thải rắn thông thường: Công ty xây dựng kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích 8m2. Kết cấu nền bê tông, mái, tường bằng tôn
+ Chất thải rắn nguy hại: Công ty xây dựng kho chứa chất thải chất thải nguy hại tổng diện tích 45m2. Nền bê tông, tường gạch, mái tôn
+ Đối với hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Lắp đặt đường ống D110 thu gom nước mưa trên mái nhà; đường rãnh thoát nước mưa B300, B400 xung quanh các khu nhà, dọc đường giao thông nội bộ. Trên đường rãnh có các hố ga lắng cặn. Đường cống thu gom nước mưa được đấu nối với đường cống thoát thu gom mưa của CCN An Xá tại phía phía Bắc cơ sở, nằm trên đường N3. 
+ Đối với nước thải sinh hoạt: Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở. 
	+ Đối với nước thải sản xuất: Trong quá trình hoạt động sản xuất không sử dụng nước trực tiếp vào quy trình công nghệ sản xuất, nước chỉ sử dụng để vệ sinh máy móc thiết bị; nước thải từ hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm; nước thải từ hệ thống xử lý bụi, hơi mùi, khí thải từ xưởng sản xuất. Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau:
	 Đối với nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực phun sơn mẫu, từ hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm: Công ty đầu tư 10 thùng thể tích 500lít  để lưu chứa nước thải trước khi thuê Công ty CP kỹ thuật tài nguyên & Môi trường ETC vận chuyển đi xử lý. 
	 Biện pháp thu gom và xử lý nước thải từ quá trình vệ sinh bể hấp thụ hơi mùi, khí thải: Công ty hợp đồng với Công ty CP kỹ thuật tài nguyên & Môi trường ETC đến hút trực tiếp từ bể hấp thụ mang đi xử lý.
+ Cây xanh: Hiện tại Công ty đã trồng cây xanh, bố trí các chậu cây với với tỷ lệ 15% tổng diện tích mặt bằng. 
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[bookmark: _Toc187413313]1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.
Cơ sở sản xuất phù hợp với các quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm: 
[bookmark: _Toc129673232]- Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 28/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, toàn diện, nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng với định hướng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch là mũi nhọn đột phá; phát triển vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lựa chọn mô hình tăng trưởng hợp lý trên cơ sở cân đối vốn đầu tư theo khả năng huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo cân bằng giữa các ngành sản xuất, cân bằng giữa phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Chú trọng phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế động lực chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa Nam Định trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP của tỉnh Nam Định chiếm trên 50%. Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày; cơ khí, điện tử; hoá dược, dược phẩm,…) theo hướng tập trung vào các sản phẩm có đặc thù riêng, sản phẩm cao cấp, tham gia vào chuỗi giá trị. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp mới, có tiềm năng (như công nghiệp luyện thép và sản phẩm sau thép; năng lượng tái tạo;...), công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao, công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.
- Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/02/2020 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:
+ Về mục tiêu tổng quát và tầm nhìn: Phải xác định được các mục tiêu cơ bản, có tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cacbon thấp và phát triển bền vững đất nước.
+ Về mục tiêu cụ thể: định lượng được các mục tiêu cụ thể về xác lập vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung; thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo về chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước cho giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050.
- Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng CCN An Xá, thành phố Nam Định.
- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trong đó ưu tiên phát triển cụm công nghiệp trên cơ sở phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương, làng nghề; sử dụng đất hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 544/QĐ-STNMT ngày 14/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cụm công nghiệp An Xá (2 giai đoạn).
- Giấy xác nhận số 1598/XN-STNMT ngày 29/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc đã thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Xây dựng cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” của Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định.
- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điểu chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số dự án 9847786575 chứng nhận lần đầu ngày 19/10/2018 với mục tiêu là sản xuất sản xuất sơn, dung môi pha loãng, mattit và các sản phẩm tương tự xuất khẩu. Loại hình sản xuất của nhà máy phù hợp với quy hoạch chung của CCN. 
Vị trí hoạt động của Công ty tại CCN An Xá rất thuận lợi giao thông trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. Mặt khác, tỉnh Nam Định đang là điểm sáng về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ngoài hệ thống giao thông thuận lợi, còn có lực lượng lao động dồi dào.
* Về hạ tầng CCN An Xá: 
CCN An Xá nằm ở phía Tây Nam thành phố Nam Định với tổng diện tích quy hoạch là 947.907 m2, trong đó giai đoạn 1 là 518.797 m2 đã đi vào hoạt động từ năm 2007 và giai đoạn 2 là 429.110 m2 đã đi vào hoạt động từ năm 2012. CCN An Xá đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM dự án: “Xây dựng Cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” tại quyết định số 544/QĐ - STNMT ngày 14/5/2012. Quy hoạch ngành nghề trong CCN An Xá bao gồm: Sản xuất, gia công chế tạo cơ khí; Công nghiệp điện tử - đồ gia dụng; Công nghiệp gỗ giấy; Chế biến nông nghiệp, thực phẩm và nước giải khát; sản xuất bao bì; Vật liệu xây dựng; Công nghiệp dệt – may mặc. Đến ngày 29/8/2014, CCN An Xá được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: “Xây dụng Cụm công nghiệp An Xá tổng thể (2 giai đoạn)” tại giấy xác nhận số 1598/XN-STNMT.
Hiện nay có 70 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư tại cụm công nghiệp An Xá, trong đó:
- 60 doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư xây dựng và đi vào sản xuất.
- 02 doanh nghiệp chưa sản xuất: Công ty cổ phần Thắng Lợi (nhận chuyển nhượng của công ty CPXD 504-Vinaconex, đang xây dựng); Công ty TNHH nông sản Duy Phát.
- 08 doanh nghiệp dừng sản xuất, trong đó:
+ 02 dừng hoạt động: Công ty CP Nhật Phương; Công ty TNHH Tuệ & Tâm.
+ 04 dừng hoạt động và cho thuê nhà xưởng: Công ty TNHH Inox Hương Hà; Công ty TNHH Mai Điểm; Công ty TNHH Minh Kết; Công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên.
+ 02 dừng hoạt động và chuyển nhượng: HTX cơ khí hoá chất và DVTN Toàn Thắng; Công ty TNHH Nhâm Hồ.
- Về hệ thống đường giao thông nội bộ:
Đã xây dựng đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, điện của các tuyến đường N1, N2, N3, D2, D4, D5.
Các tuyến đường D1, D3 (giai đoạn 1) đã được điều chỉnh thành đất công nghiệp theo Quyết định phê duyệt số 1788/QĐ-UBND ngày 21/8/2009 của UBND tỉnh Nam Định.
Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế khoa học, đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt trong toàn CCN và kết nối với quốc lộ 10. Mặt đường trải nhựa, toàn bộ các giao thông nội bộ đều được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng đèn cao áp.
- Hệ thống điện và nước sạch: Đã được xây dựng hoàn thiện phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của CCN.
[bookmark: _Hlk147758321]- Hệ thống thoát nước mưa:
Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và xây dựng tự chảy hoàn toàn và là hệ thống thoát nước riêng độc lập với hệ thống thoát nước thải.
Hệ thống thoát nước mưa xây dựng dọc theo các tuyến đường của CCN để thu gom nước mưa chảy tràn của đường giao thông và nước mưa từ trong các Công ty sẽ được xả ra. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa là hệ thống cống tròn BTCT D600-1000, được bố trí dọc hai hai bên vỉa hè các tuyến đường trong CCN.
- Biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải thông thường và CTNH:
+ Hệ thống thu gom, xử lý nước thải:
Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế và xây dựng theo chế độ tự chảy, hướng chảy. CCN đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 3.000 m3/ngày. Toàn bộ nước thải phát sinh của các cơ sở trong CCN được thu gom theo đường cống D250-500 về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN công suất 3.000 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) trước khi thải vào kênh T3-11A sau đó chảy ra sông Vĩnh Giang. 
Hệ thống đường cống thu gom nước thải có kết cấu BTCT và được xây dựng dọc theo tuyến đường giao thông. Độ dốc đường ống: 0,1‰ – 0,03‰. 
Quý IV/2017, Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định đã tiến hành lắp đặt trạm quan trắc online để kiểm tra các thông số pH, COD, nhiệt độ, chất rắn lơ lửng. Hiện tại, trạm xử lý nước thải của Cụm đang đang tiếp nhận khoảng 2.500 ÷ 2.800 m3/ngày. 
+ Rác thải sinh hoạt: Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại CCN được Công ty CP Môi trường Nam Định đến thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
+ Rác thải công nghiệp và CTNH: Các Công ty thuê các đơn vị có đủ chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
100% các doanh nghiệp trong CCN An Xá đã được phê duyệt hoặc xác nhận hồ sơ môi trường.  
- Hệ thống cây xanh: Hệ thống cây xanh được trồng xung quanh hàng rào và dọc các tuyến đường giao thông trong CCN, với tỷ lệ cây xanh tại CCN khoảng 15%. Ngoài ra, các cơ sở hoạt động trong CCN cũng tích cực trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở.
[bookmark: _Toc132726277][bookmark: _Toc132726728][bookmark: _Toc187413314]2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
Đối với nước thải sinh hoạt: Công ty đã đầu tư hệ thống thu gom nước thải hoàn chỉnh và trạm xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. Công ty đã ký hợp đồng số 57/HĐ-XLNT ngày 1 tháng 7 năm 2019 với Trung tâm phát triển CCN TP Nam Định về việc tiếp tục xử lý nước thải của Công ty từ QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 
CCN đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 3.000 m3/ngày. Toàn bộ nước thải phát sinh của các cơ sở trong CCN được thu gom theo đường cống D250-500 về trạm xử lý nước thải tập trung của CCN công suất 3.000 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (A) trước khi thải vào kênh T3-11A sau đó chảy ra sông Vĩnh Giang. Hiện tại, trạm xử lý nước thải của Cụm đang đang tiếp nhận khoảng 2.500 ÷ 2.800 m3/ngày. 
Như vậy việc xả nước thải của khi Công ty hoạt động đạt công suất tối đa khối lượng nước thải khoảng 20 m3/ngày không ảnh hưởng tới công suất của trạm xử lý nước thải và phù hợp với khả năng chịu tải của hệ thống thu gom và xử lý nước thải của CCN An Xá.
[bookmark: _Toc230113057][bookmark: _Toc230609285][bookmark: _Toc305248785][bookmark: _Toc305797760][bookmark: _Toc305797935][bookmark: _Toc305798110][bookmark: _Toc305798285][bookmark: _Toc305798466][bookmark: _Toc305846245][bookmark: _Toc299901093][bookmark: _Toc299903891][bookmark: _Toc299904005][bookmark: _Toc299907583][bookmark: _Toc306959888][bookmark: _Toc306960391][bookmark: _Toc306960598][bookmark: _Toc306960805][bookmark: _Toc306963007][bookmark: _Hlk131496238][bookmark: _Hlk117607966][bookmark: _Hlk114999970]- Đối với hơi khí thải từ quá trình sản xuất: Công ty đã lắp đặt các 2 hệ thống xử lý hơi mùi khí thải. Hơi mùi, khí thải phát sinh xử lý đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
	- Đối với chất thải rắn: Bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại được thu gom phân loại. Công ty đã bố trí thùng chứa, kho lưu chứa chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.
	Như vậy với các biện pháp giảm thiểu Công ty đang thực hiện đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh và phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.
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[bookmark: _Toc187413315]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc132726279][bookmark: _Toc132726730][bookmark: _Toc135030290][bookmark: _Toc138768329][bookmark: _Toc138769025][bookmark: _Toc187413316][bookmark: _Toc129673234]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
[bookmark: _Toc132726280][bookmark: _Toc132726731][bookmark: _Toc135030291][bookmark: _Toc138768330][bookmark: _Toc138769026][bookmark: _Toc152859184][bookmark: _Toc154150708][bookmark: _Toc187413317]BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc129673235][bookmark: _Toc132726281][bookmark: _Toc132726732]
[bookmark: _Toc187413318]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
[bookmark: _Toc129673236][bookmark: _Toc132726282][bookmark: _Toc132726733][bookmark: _Toc187413319]1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:
[bookmark: _Toc536189521][bookmark: _Toc90388743][bookmark: _Toc57625539][bookmark: _Toc57624681]Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom, thoát nước thải, đảm bảo không xảy ra tình trạng ngập úng. Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng nhà máy được thu gom như sau: 
[bookmark: _Toc186447427][bookmark: _Toc187398204]Sơ đồ  4: Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở
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Nước mưa chảy tràn trên mái theo đường ống nhựa D90 cùng với nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ chảy vào hệ thống đường rãnh B300 chiều dài 500m. Sau đó thoát ra hệ thống thoát nước của CCN tại 2 cửa xả phía Bắc cơ sở, nằm trên đường N3.
[bookmark: _Toc129673237][bookmark: _Toc132726283][bookmark: _Toc132726734][bookmark: _Toc187413320]1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải:
[bookmark: _Toc90388597]1.2.1. Nguồn phát sinh nước thải
* Đối với nước thải sinh hoạt.
- Nguồn phát sinh: Dự án không tổ chức nấu ăn cho người lao động, chỉ có hoạt động nấu ăn của nhà bếp phục vụ cho 10 người chuyên gia nước ngoài. Vậy nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của nhà máy từ hoạt động nấu ăn của  chuyên gia và nước thải từ nhà vệ sinh.
- Thành phần: Nước thải sinh hoạt có chứa hàm lượng chất hữu cơ, vi khuẩn đặc trưng bởi các thông số BOD5, chất rắn lơ lửng, sunfua, amoni, coliform...
	- Tính toán tải lượng: 
Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Khối lượng nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên phát sinh trong giai đoạn hiện tại khoảng 10 m3/ngày. Giai đoạn nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa khoảng 12 m3/ngày.
* Đối với hoạt động sản xuất: 
- Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất: Hoạt động này không thường xuyên chỉ thực hiện khi sản xuất các mã hàng khác nhau. Khối lượng nước thải chiếm 100% khối lượng nước sử dụng. Khối lượng nước thải khoảng 0,05 m3/ngày.
- Nước thải từ hoạt động rửa tay của cán bộ công nhân nhiễm sơn, dung môi: Trong suốt quá trình sản xuất, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tránh các loại hóa chất, dung môi, chất phụ gia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động Nhà máy yêu cầu cán bộ công nhân viên sử dụng găng tay hoàn toàn. Khối lượng nước thải chiếm 100% khối lượng nước sử dụng. Khối lượng nước thải khoảng 0,05 m3/ngày. 
- Nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ tại công đoạn phun sơn mẫu: Mỗi lô sản phẩm khác nhau trước khi xuất bán theo đơn đặt hàng Công ty thực hiện phun sơn mẫu để kiểm tra chất lượng sơn, độ dính bám vào sản phẩm. Khối lượng nước thải chiếm 100% khối lượng nước sử dụng. Khối lượng nước thải khoảng  0,05 m3/ngày
- Nước thải phát sinh từ hoạt động phân tích chất lượng sản phẩm: Sau khi sản xuất 1 lô hàng, Công ty sẽ lấy mẫu để phân tích chất lượng sản phẩm. Quá trình phân tích cần sử dụng nước để pha hóa chất hoặc xử lý mẫu phân tích. Khối lượng nước thải chiếm 100% khối lượng nước sử dụng. Khối lượng nước thải khoảng 0,05 m3/ngày
- Nước thải từ hoạt động vệ sinh bể hấp thụ: Để tăng hiệu quả xử lý bụi, khí thải định kỳ (khoảng 3 tháng/lần) Công ty sẽ thực hiện vệ sinh 4 bể hấp thụ khí thải. Khối lượng nước thải chiếm 100% khối lượng  nước sử dụng. Khối lượng nước thải từ hoạt động vệ sinh của 4 bể khoảng 26 m3/ngày (gồm nước cũ có trong 4 bể khoảng 24 m3 nước + khối lượng nước sử dụng để vệ sinh khoảng 2 m3) 
Tổng nước thải phát sinh của nhà máy như sau:
[bookmark: _Toc187392372]Bảng 7:  Khối lượng nước sử dụng và khối lượng nước thải của cơ sở. 
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	Nước thải sinh hoạt
	m3/ngày
	10
	12
	10
	12
	Thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 20m3/ngày của Công ty để xử lý 
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Thuê Công ty CP kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến thu gom vận chuyển xử lý 

	-
	Hoạt động vệ sinh máy móc thiết bị sản xuất
	m3/ngày
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	-
	Hoạt động phân tích chất lượng sản phẩm
	m3/lần/ngày
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	-
	Hoạt động vệ sinh dụng cụ tại công đoạn phun sơn 
	m3/ngày
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	-
	Hoạt động rửa tay của cán bộ công nhân viên có dính sơn
	m3/ngày
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	

	-
	Nước thải từ vệ sinh bể hấp thụ khí thải (phát sinh định kỳ)
	m3/lần/ngày
	2
	2
	26
	26
	

	
	Tổng
	
	18
	21
	36,2
	38,2
	


1.2.2. Công trình thu gom nước thải: 
	- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt sau hệ thống bể tự hoại cùng với nước rửa tay của CBCNV từ chậu tửa tay tại khu vực nhà vệ sinh không chứa hóa chất, từ nhà ăn của công nhân không chứa hóa chất được thu gom theo đường ống nhựa PVC 110 về hố ga thu gom trước khi chảy vào hệ thống xử lý. Riêng đối với nước thải từ nhà ăn chuyên gia của Công ty được tách mỡ tại bể tách mỡ trước khi đấu nối vào bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày của Công ty. 
- Hệ thống xử lý nước thải sơ bộ:
+ Tại khu vực nhà văn phòng: Bể tự hoại 3 ngăn kích thước (dài x rộng x sâu = 4mx2mx1,5m), thể tích 12 m3 sau đó đấu nối theo đường ống nhựa PVC D200 về bể thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.
+ Tại khu vực nhà vệ sinh công nhân: bể tự hoại 3 ngăn có kích thước (dài x rộng x sâu) (6m x 2m x 1,5m), thể tích 18 m3, trong đó, thể tích ngăn 1 = 9 m3, thể tích ngăn 2 = ngăn 3 = 4,5 m3, để xử lý nước thải nhà vệ sinh sau đó nước thải theo đường ống PVC D110 về bể thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.
+ Khu vực nhà ăn chuyên gia: 1 bể tách dầu mỡ với thể tích là 0,5 m3, vị trí phía Bắc nhà máy. Kết cấu bể: BTCT. Nước thải sau bể tách dầu mỡ theo đường ống PVC D110 về bể thu gom nước thải của hệ thống xử lý công suất 20 m3/ngày.
	* Đối với nước thải sản xuất.
	Biện pháp thu gom nước thải:	
	- Biện pháp thu gom nước thải từ hoạt động rửa tay nhiễm dung môi, chất phụ gia thải: 
	Công ty trang bị găng tay, bảo hộ cho người lao động sử dụng khi làm việc để hạn chế hóa chất bắn vào mắt, tay, chân, thân thể. Đồng thời công ty quy định các vị trí rửa tay, rửa mắt cho người lao động. Nếu người lao động không bị bắn hóa chất vào người, tay, chân, mắt thì sẽ rửa trong khu nhà vệ sinh và nước thải từ khu vực này được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi chảy ra cống thoát nước của CCN. Công ty đã bố trí khu vực rửa tay, rửa mắt tiếp giáp với nhà xưởng gồm 3 chậu rửa, 3 téc chứa nước thải từ hoạt động này. Nước từ hoạt động rửa tay, rửa mắt nhiễm hóa chất được thu gom vào các téc inox thể tích khoảng 200 lit, có nắp đậy kín.
	- Biện pháp thu gom và xử lý nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị:
	+ Máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của Nhà máy có thiết kế có van xả đáy, sau quá trình vệ sinh, nước thải sẽ được xả ra thùng chứa nước thải tích 500 lít. 
	+ Nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ tại khu vực phun sơn mẫu được thu gom vào bể chứa, thùng chứa có thể tích 500 lit.
	- Biện pháp thu gom và xử lý nước thải từ hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm:
	Toàn bộ lượng nước sử dụng để pha hóa chất xử lý mẫu sau khi phân tích xong sẽ được thải ra ngoài cùng với mẫu phân tích. Toàn bộ mẫu phân tích sẽ được Công ty thu gom vào thùng chứa thể tích 500 lít, Công ty đầu tư 5 thùng chứa 500 lít để lưu chứa mẫu thí nghiệm thải. 
	- Biện pháp thu gom và xử lý nước thải từ quá trình vệ sinh bể hấp thụ hơi mùi, khí thải:
Trong thời gian vừa qua Công ty đã hợp đồng với Công ty CP kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến hút trực tiếp và thu gom xử lý theo đúng quy định về chất thải nguy hại.
Biện pháp xử lý: Toàn bộ nước thải từ hoạt động rửa tay nhiễm dung môi, chất phụ gia thải;  nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị: nước thải từ hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm; nước thải từ quá trình vệ sinh bể hấp thụ hơi mùi, khí thải Công ty hợp đồng với Công ty CP kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến hút trực tiếp và thu gom xử lý theo đúng quy định về chất thải nguy hại.
[bookmark: _Toc57625541]1.3. Công trình xử lý nước thải. 
[bookmark: _Toc57624682]	Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Nam Sông Hồng địa chỉ tại số 579, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định xây dựng hệ thống hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày.
[bookmark: _Toc186447428]








[bookmark: _Toc187398205]Sơ đồ  5: Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt của Cơ sở.
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Thuyết minh:
- Song chắn rác, bể thu gom: Thể tích 3,9 m3
Tại hệ thống xử lý, nước thải được chảy qua song chắn rác. Song chắn rác có kích thước khe hở 5mm nhằm loại bỏ các chất thải rắn có kích thước lớn như nilong, lá cây ... nhằm tránh gây tắc nghẽn đường ống. Sau đó nước thải chảy vào bể thu gom để ổn định lưu lượng dòng chảy. Tiếp theo nước thải được bơm theo đường ống nhựa PVC D110 về bể kỵ khí giá thể.
- Bể anoxic: Thể tích 7,9 m3
Nước thải từ bể thu gom được bơm sang bể anoxic từ dưới đáy bể đi lên nhằm khuấy trộn nước thải tạo sự ổn định cho môi trường thiếu khí. Nhờ đó mà các vi sinh vật thiếu khí có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Tại bể anoxic sẽ xảy ra các phản ứng Nitrat hóa và photphorit. 
Trong quá trình xử lý sinh học thiếu khí tại bể anoxic, chủng vi khuẩn Acinetobacter được tham gia vào để hỗ trợ chuyển hóa các hợp chất hữu cơ có chưa photpho thành một hợp chất mới để loại bỏ hoàn toàn photpho, giúp các vi sinh vật thiếu khí phân hủy dễ dàng hơn. 
Phản ứng nitrat hóa: NH3NO3- NON2ON2 (dạng khí).
Phản ứng photphorit: PO43- Microorganism=> bùn hoạt tính
- Bể MBR: Thể tích 7,9 m3.
Nước thải từ bể anoxic bơm sang bể MBR, trong bể MBR có đặt các màng lọc đặt ngập trong bể xử lý sinh học hiếu khí với diện tích chiếm chỗ khoảng 0,3m2. Cấu tạo của màng MBR là các sợi rỗng với kích thước lỗ màng là 0,1-0,4µm. Với cấu tạo này màng chỉ cho nước sạch đi qua, còn các chất rắn lơ lửng, hạt keo, vi khuẩn, một số virus và các phân tử hữu cơ kích thước lớn... sẽ được giữ lại trên bề mặt màng. Đồng thời máy thổi khí sẽ cấp khí liên tục vào trong bể, nhằm cung cấp khí cho hệ vi sinh hoạt động và tạo áp lực lên thành sợi màng thổi bung các cặn bùn bám trên thân màng, đảm bảo màng sẽ không bị nghẹt trong suốt quá trình hoạt động.  Hiệu suất xử lý của MBR tính theo COD, BOD đạt khoảng 90-95%.
Nước sạch sau xử lý được bơm theo đường ống nhựa PVC 90 ra hố ga thể tích 0,2m3, cuối cùng chảy ra cống thoát nước thải của CCN An Xá trên đường N3 tại 01 cửa xả. 
Công ty đã ký hợp đồng số 57/HĐ-XLNT ngày 1 tháng 7 năm 2019 với Trung tâm phát triển CCN TP Nam Định về việc tiếp tục xử lý nước thải của Công ty từ QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 
Đối với bùn thải Công ty CP kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến hút trực tiếp và thu gom xử lý theo đúng quy định với tần suất 01 lần/năm.
[bookmark: _Toc57624666][bookmark: _Toc187392373]Bảng 8: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải.
	STT
	Hạng mục
	Diện tích
(m2)
	Thể tích
(m3)
	Kết cấu

	1
	Bể tự hoại khu vực văn phòng 
	6
	12
	Bể xây chìm dưới đất, kết cấu tường gạch, đáy và nắp bể bằng tông cốt thép

	2
	Bể tự hoại khu vực nhà vệ sinh công nhân
	12
	18
	

	3
	Bể tách dầu mỡ
	1
	0,5
	

	4
	Bể thu gom 
	3,3
	3,9
	

	5
	Bể anoxic
	22
	7,9
	Thiết bị thép CT3, hình trụ đứng

	6
	Bể MBR
	22
	7,9
	

	7
	Hố ga 
	0,2
	0,2
	Tường gạch, đáy và nắp bể bằng bê tông cốt thép


[bookmark: _Toc130308556][bookmark: _Toc462733606][bookmark: _Toc100068330] (Nguồn: Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải)
- Điểm xả nước thải sau xử lý:
+ Nguồn tiếp nhận: Cống thu gom nước thải của CCN An Xá.
+ Vị trí xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý được xả qua 01 cửa xả phía Đông Bắc của nhà máy trên đường N3. Tọa độ vị trí xả nước thải: Tọa độ X(m): 2256832; Y(m): 567125 (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30)
+ Phương thức xả thải: tự chảy 
+ Chế độ xả thải: 24h/ngày.đêm
+ Lưu lượng xả thải lớn nhất: 20 m3/ngày.đêm.
Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được đóng kèm phụ lục của báo cáo.
Vị trí xả nước thải đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với điểm xả nước thải như:
+ Việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.
+ Việc thiết kế và xây dựng các điểm xả phải bảo đảm chống xâm nhập ngược từ nguồn tiếp nhận và ảnh hưởng của ngập úng.
[bookmark: _Toc129673240][bookmark: _Toc132726311][bookmark: _Toc132726762][bookmark: _Toc187413321]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
[bookmark: _Toc187413322][bookmark: _Toc150863431][bookmark: _Toc132726312][bookmark: _Toc132726763]2.1. Nguồn phát sinh:
* Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông.
Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi. 
* Từ hoạt động sản xuất: Công ty đã đầu tư trang thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất được thiết kế có nắp đậy kín bên trên. Hệ thống đường ống hút, dẫn từ máy móc thiết bị này sang máy móc thiết bị khác là đường ống kín bằng vật liệu không han gỉ. Các khớp nối giữa đường ống với máy móc thiết bị bố trí zoăng để đảm bảo kín toàn bộ. Do đó hơi mùi khí thải hữu cơ chỉ phát sinh khi công nhân mở nắp thùng đựng nguyên liệu để đưa vào hệ thống sản xuất cũng như công đoạn lấy mẫu phân tích chất lượng sản phẩm và công đoạn vệ sinh máy móc thiết bị. 
Ngoài ra hơi mùi khí thải phát sinh từ kho hóa chất, khu kiểm tra chất lượng sản phẩm, khu xử lý khí thải. Thành phần: bụi sơn, hơi hóa chất và mùi sơn đặc trưng là khí VOC, khí benzen, toluen.
[bookmark: _Toc57625545][bookmark: _Toc187413323]2.2. Biện pháp thu gom, xử lý:
	Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Hòa Vũ Thanh Hóa địa chỉ lô CC1-2 KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa xây dựng hệ thống thu gom xử lý bụi, hơi mùi, khí thải trong xưởng sản xuất và khu vực phòng thí nghiệm. Đối với xưởng keo công ty đã lắp đặt hệ thống quạt hút và chụp hút. Thiết kế hệ thống xử lý gồm chụp hút, quạt hút, đường ống dẫn khí, bể hấp thụ bằng nước, thiết bị chứa than hoạt tính. Khí thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép và thoát ra ngoài môi trường theo 2 ống phóng không. Quy trình thu gom xử lý bụi, khí thải như sau:
[bookmark: _Toc57624683]











[bookmark: _Toc186447429]
[bookmark: _Toc187398206]Sơ đồ  6: Quy trình thu gom, xử lý bụi, hơi mùi, khí thải
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Thuyết minh quy trình:
Bụi, khí thải, hơi mùi sơn phát sinh trong quá trình sản xuất và từ khu vực phòng thí nghiệp được hệ thống quạt hút, hút theo đường ống dẫn bằng thép có B300, B480 dẫn về bể hấp thụ bằng nước. 
	Bể hấp thụ thiết kế bằng tường gạch có chức năng chứa nước thể tích 7,8 m3 và phần trên của bể thiết kế chụp kết cấu ninox chiều cao 1,2 m. Bên trong chụp lắp đặt 02 hệ thống pép phun nước áp lực để tăng khả năng tiếp xúc giữa nước với khí thải. 
Dòng khí mang bụi và khí thải hữu cơ từ các khu vực phát sinh (trong nhà xưởng, khu vực phòng thí nghiệm) theo hệ thống quạt hút, đường ống sục vào bể hấp thụ chứa nước. Phần khí bay lên tiếp tục được tiếp xúc với 2 hệ thống pép phun nước để tăng hiệu quả xử lý.
Dòng khí được quạt hút công suất 4kw hút lên thiết bị hấp thụ bằng than hoạt tính, trong thiết bị bố trí khay chứa than hoạt tính. Giữa các khay được chắn bằng tấm lưới để than không bị rơi ra ngoài. Thành phần của than hoạt tính bao gồm: Carbon (85-90%), Oxi (6-7%), S (1%), Nitơ (0,5%), Hidro (0,5%) với cấu trúc xốp rỗng và xung quanh mạng tinh thể do vậy than hoạt tính có một lực hút rất mạnh và có khả năng hấp phụ hoàn toàn dòng khí có gốc hữu cơ. Dòng khí được hút qua lớp than hoạt tính, các chất ô nhiễm tiếp xúc với than hoạt tính và được giữ lại. Dòng khí sạch thoát ra ngoài môi trường theo ống phóng không bằng đường ống hộp B(1500x1500)mm, chiều cao 4m (ống phóng không cao so với mặt sân đường nội bộ của Công ty khoảng 6m), đường kính lỗ kỹ thuật trên thân ống phóng không là 100mm. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 
Riêng xưởng keo Công ty đã lắp đặt hệ thống chụp hút, quạt hút và dự kiến đến cuối quý IV năm 2025 đưa vào hoạt động. 
[bookmark: _Toc187392374]Bảng 9: Thông số của hệ thống thu gom xử lý hơi mùi khí thải:
	STT
	Hạng mục
	Số lượng (chiếc)
	Chiều dài (m)

	1
	Phòng thí nghiệm
	
	

	1.1
	Chụp hút 
	2
	

	1.2
	Quạt hút công suất 0,75kw
	10
	

	1.3
	Quạt hút 5,5kw
	1
	

	1.4
	Đường ống dẫn khí B300, B480
	
	20

	2
	Khu vực sản xuất sơn và khu vực phun sơn mẫu
	
	

	2.1
	Chụp hút
	21
	

	2.2
	Họng hút
	10
	

	2.3
	Quạt hút công suất 4kw
	7
	

	2.4
	Đường ống dẫn khí B300, B480
	
	120m

	3
	Khu vực sản xuất dầu bóng (sản xuất sơn đặc)
	
	

	3.1
	Chụp hút
	9
	

	3.2
	Họng hút
	5
	

	3.3
	Quạt hút công suất  4kw
	5
	

	3.4
	Đường ống dẫn khí B300, B480
	
	120

	4
	Xưởng dung môi
	
	

	4.1
	Chụp hút
	10
	

	4.2
	Quạt hút công suất  4kw
	3
	

	4.3
	Đường ống dẫn khí B300, B480
	
	80

	5
	Xưởng keo
	
	

	5.1
	Chụp hút
	8
	

	5.2
	Quạt hút công suất  4kw
	2
	

	5.3
	Đường ống dẫn khí B300, B480
	
	120

	6
	Bể hấp thụ bằng nước
	4
	Thể tích 7,8 m3/bể

	7
	Thiết bị chứa than hoạt tính 
	4
	(2x 1,6 x 1,6) m (DxRxC)/1 thiết bị

	8
	Ống phóng không B1500mm
	2
	Cao 4 m/ống


- Đối với nhà xưởng: Công ty đã xây dựng nhà xưởng cao khoảng 6m và trang bị hệ thống quạt công nghiệp nhằm thông gió, đối lưu tạo độ thông thoáng trong nhà xưởng, hạn chế sự ảnh hưởng của hơi mùi, khí thải, nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Tại xưởng sơn bố trí 5 quạt, tại xưởng dầu bóng 3 quạt, xưởng dung môi 3 quạt, xưởng keo 3 quạt.
[bookmark: _Toc129673243][bookmark: _Toc132726380][bookmark: _Toc132726787][bookmark: _Toc150863439][bookmark: _Toc152858931][bookmark: _Toc152859192][bookmark: _Toc154150716][bookmark: _Toc160206543] (
                     MẶT TRƯỚC                                                  MẶT SAU
Hình ảnh quạt hút gió công nghiệp
)
* Biện pháp giảm thiểu mùi, khí thải khu vực nhà ăn:
Công ty sử dụng gas để nấu ăn sẽ phát sinh khí CO2, NOx ... Ngoài ra trong quá trình chế biến thức ăn như chiên, rán, kho xào... sẽ phát sinh ra hơi mùi thức ăn. Để hạn chế lượng hơi mùi này ảnh hưởng tới môi trường cũng như sức khỏe con người, Công ty đã áp dụng các biện pháp sau:
[bookmark: _Toc129673244]+ Khu nhà bếp của Công ty được thiết kế thông thoáng với không gian rộng nên mùi thức ăn tại đây dễ dàng bị pha loãng.
+ Hạn chế tối đa để dầu mỡ cháy khét
+ Vệ sinh bếp sau mỗi lần nấu ăn bằng nước nóng. Sử dụng các loại nước tẩy rửa, vệ sinh để tiến hành vệ sinh, khử mùi.
[bookmark: _Toc150863440][bookmark: _Toc152858932][bookmark: _Toc152859193][bookmark: _Toc154150717][bookmark: _Toc160206544][bookmark: _Toc186443608][bookmark: _Toc187389077]* Biện pháp giảm thiểu hơi mùi khu vực hệ thống xử lý nước thải, khu chứa chất thải rắn sinh hoạt, khu vực nhà vệ sinh.
[bookmark: _Toc129673246][bookmark: _Toc132726383][bookmark: _Toc132726790]- Khu vực bể thu gom nước thải: Bể chứa nước thải có nắp đậy kín, bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút và xử lý theo đúng quy định 
- Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín, Công ty đã hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Nam Định đến thu gom xử lý với tần suất 03 lần/tuần
- Tại khu vực hệ thống nhà vệ sinh: Công ty bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, lau rửa, thu gom chất thải khu vực nhà vệ sinh đảm bảo khu vực luôn sạch sẽ. Tuyên truyền cho cán bộ công nhân giữ gìn vệ sinh chung và chấp hành quy định bảo vệ môi trường. Có bảng nội quy sử dụng nhà vệ sinh được bố trí khu vực dễ nhìn.
[bookmark: _Toc129673247][bookmark: _Toc132726384][bookmark: _Toc132726791][bookmark: _Toc187413324]3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
[bookmark: _Toc132726385][bookmark: _Toc132726792][bookmark: _Toc143613462][bookmark: _Toc187413325]3.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường
* Chất thải hoạt động sinh hoạt của CBCNV: 
- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên. Công ty không tổ chức nấu ăn mà mua cơm hộp được nấu sẵn về cho công nhân lao động. Hoạt động nấu ăn trong nhà máy chỉ dành cho 10 người chuyên gia nước ngoài.
- Thành phần: rác thải sinh hoạt như thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon, giấy, văn phòng phẩm hỏng thải...
* Chất thải công nghiệp thông thường: 
- Từ quá trình sản xuất. Thành phần: Các loại chất thải không nhiễm sơn, chất độc hại như vỏ bao bì, túi nilong, vỏ thùng carton từ khu vực văn phòng,... Khối lượng:  Khoảng 0,2 kg/ngày.
- Từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Thành phần bùn thải, khối lượng 173 kg/năm
[bookmark: _Toc57625548][bookmark: _Toc187413326][bookmark: _Toc508811324][bookmark: _Toc57624684]3.2. Biện pháp thu gom, xử lý.
[bookmark: _Toc186447430][bookmark: _Toc187398207]Sơ đồ  7: Sơ đồ thu gom chất thải rắn thông thường
 (
Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định đến vận chuyển xử lý theo quy định 
) (
Thu gom vào thùng chứa có nắp đậy
) (
Rác thải sinh hoạt
)
 (
Chất thải rắn
)
 (
Phân loại
)	
 (
Chất thải 
công nghiệp thông thường 
) (
giấy
 thải, bìa cactong, túi bóng
)
 (
Bán cho đơn vị tái chế 
)	

 (
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
) (
Hợp đồng với 
Công ty CP đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC
 đến 
hút, 
vận chuyển xử lý 
)




- Chất thải sinh hoạt: 
	Công ty nấu ăn phục vụ cho 10 người chuyên gia nước ngoài. Đối với CBCNV công ty mua thức ăn từ các cơ sở chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Công ty đã bố trí 02 thùng chứa rác thải sinh hoạt thể tích 50 lít đặt tại khu vực nhà ăn. 
  Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường Nam Định đến thu gom xử lý với tần suất 03 lần/tuần.
-  Chất thải công nghiệp thông thường:
+ Chất thải là bao bì, giấy, bìa cactong thu gom và bán cho đơn vị tái chế. Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải rắn có diện tích khoảng 8m2 phía Tây dự án để lưu chứa chất thải rắn thông thường. 
+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Hợp đồng với Công ty CP đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC đến hút trực tiếp tại bể thu gom và vận chuyển xử lý theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc129673251][bookmark: _Toc132726389][bookmark: _Toc132726796][bookmark: _Toc187413327]4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
[bookmark: _Toc143613466][bookmark: _Toc119596426][bookmark: _Toc129673252][bookmark: _Toc132726390][bookmark: _Toc132726797][bookmark: _Toc187413328][bookmark: _Toc143613467][bookmark: _Toc150863448]4.1. Nguồn phát sinh CTNH:
[bookmark: _Toc130308529][bookmark: _Toc137043966]- Vỏ thùng nguyên liệu sản xuất (dung môi, phụ gia và bột màu) thải. Vỏ bao bì mềm thải chứa CTNH
- Hoạt động rửa tay nhiễm sơn, dung môi: Nước có lẫn dung môi, chất phụ gia thải.
- Công đoạn lọc sản phẩm. Thành phần: Bã sơn thải.
- Hoạt động thí nghiệm: Thành phần mẫu sản phẩm thải.
- Hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị sản xuất: Nước thải có lẫn dung môi, chất phụ gia thải, chất dung môi pha loãng sơn thải.
- Hoạt động bảo dưỡng  máy móc, thiết bị: Dầu thải, găng tay, giẻ lau dính dầu.....
- Hoạt động chiếu sáng khu vực văn phòng, khu vực xưởng sản xuất, hoạt động bảo dưỡng máy móc...: Bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải, găng tay, giẻ lau dính dầu.....
* Tải lượng: Căn cứ vào chứng từ chất thải nguy hại của năm năm 2024, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của Công ty như sau: 
[bookmark: _Toc3272687][bookmark: _Toc307904094][bookmark: _Toc309301129][bookmark: _Toc319035907][bookmark: _Toc319036547][bookmark: _Toc320010447][bookmark: _Toc320010884][bookmark: _Toc324404163][bookmark: _Toc511637171][bookmark: _Toc5716791][bookmark: _Toc57624669][bookmark: _Toc187392375]Bảng 10: Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại phát sinh.
	STT
	Tên CTNH
	Mã chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng năm 2024
(kg/năm)
	Ký hiệu phân loại

	1
	Bã sơn thải có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác; dung môi pha loãng sơn thải
	08 01 01
	Rắn/lỏng
	8.972
	KS

	2
	Bùn thải lẫn sơn từ hệ thống xử lý bụi, khí thải 
	08 01 02
	Bùn
	910
	KS

	3
	Nước thải lẫn sơn từ bể xử lý bụi, khí thải; từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị; hoạt động rửa tay
	08 03 03
	Lỏng
	16.775
	KS

	4
	Vỏ thùng nguyên liệu sản xuất (dung môi, phụ gia và bột màu) thải
	18 01 04 
	Rắn
	12.944
	KS

	5
	Than thoạt tính thải từ hệ thống xử lý khí thải
	18 02 01
	Rắn
	1.500
	KS

	6
	Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, sơn thải 
	18 02 01
	Rắn
	157
	KS

	7
	Bao bì mềm (đã chứa chất thải ra là CTNH) thải
	18 01 01
	Rắn
	126
	KS

	8
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	Rắn
	6
	NH

	Tổng
	
	
	41.390
	


[bookmark: _Toc57625551][bookmark: _Toc187413329]	4.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
+ Công ty đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại diện tích 45 m2; nền kho kẻ vạch, chia ô, nền được thiết kế độ dốc, trong kho đã xây dựng 01 hố ga thu gom nước thải nếu xảy ra trường hợp chất lỏng đổ tràn ra nền kho. Kho có biển tên, biển cảnh báo và có cửa khóa theo quy định. Kho chứa đảm bảo các yêu cầu như không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH. 
+ Công ty đã đầu tư 8 thùng chứa riêng và có dán mác ghi mã chất thải nguy hại cho từng loại. Các thùng chứa này có chất liệu bằng tôn.
+ Riêng đối với nước thải từ quá trình vệ sinh bể hấp thụ khí thải và than hoạt tính thải của HTXL khí thải sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút trực tiếp từ bể hấp thụ và từ thiết bị chứa than. 
+ Đối với vỏ can đựng dung môi hóa chất được lưu giữ trong kho và lưu giữ trên bục gỗ.
- Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH với mã số QLCTNH: 36.000798.T ngày 26/6/2019. 
- Công ty đã ký Hợp đồng số 01127/2024/HĐKT/ETC ngày 02/01/2024 với Công ty CP kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đến thu gom và đưa CTNH đi xử lý.
- Trong năm 2024 Công ty CP kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC đã đến thu gom và đem CTNH đi xử lý với tổng khối lượng 41.390 kg (Chứng từ được đính kèm trong phần phụ lục).
[bookmark: _Toc129673254][bookmark: _Toc132726392][bookmark: _Toc132726799][bookmark: _Toc187413330]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu nhiệt độ, tiếng ồn:
[bookmark: _Toc129673255]* Đối với nhiệt độ, tiếng ồn: Phát sinh từ khu vực máy móc thiết bị tại khu vực xưởng sản xuất, hệ thống quạt thông gió: 
Biện pháp giảm thiểu: 
- Bố trí các hệ thống thông gió, quạt mát để tránh hiện tượng nóng, thiếu khí gây mùi và khó thở khi nhân viên làm việc tại các nhà xưởng trong Công ty.
- Đối với khu vực nhà bếp sử dụng quạt hút nhằm hạn chế tác động từ nhiệt đến nhân viên làm việc.
[bookmark: _Toc132726393][bookmark: _Toc132726800][bookmark: _Toc187413331]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
[bookmark: _Toc99358097][bookmark: _Toc129673261][bookmark: _Toc132726403][bookmark: _Toc132726810]a. Biện pháp phòng ngừa đối với sự cố hóa chất:
Tất cả công nhân làm việc tại cơ sở được huấn luyện định kỳ về công tác bảo quản, vận chuyển và quá trình sản xuất, công nhân được trang bị và sử dụng đúng chủng loại bảo hộ lao động. Chỉ những công nhân đã qua đào tạo và kiểm tra đủ tiêu chuẩn mới được tham gia vào quá trình sản xuất.
Công ty xây dựng kế hoạch/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ; 
Đăng ký và khai báo sử dụng hóa chất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Hàng năm báo cáo công tác an toàn hóa chất trên Website Hệ thống cơ sở dữ liệu Hóa chất Quốc gia; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở và báo cáo định kỳ tiền chất theo quy định.
Có biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất tại kho nguyên liệu và tại nhà xưởng. Cụ thể:
	- Đối với kho nguyên liệu (kho chứa hóa chất):
+ Bố trí kho chứa nguyên liệu (chính là hóa chất đưa vào quá trình sản xuất (sơn, keo, dung môi,…) đảm bảo theo đúng quy định với diện tích khoảng 400m2 vị trí phía Tây nhà máy.
	+ Bao bì mềm, thùng chứa là các vật liệu bền và luôn được đậy kín khi chưa sử dụng để hạn chế tối đa hơi mùi phát sinh. Các loại hóa chất được sắp xếp gọn gàng và theo từng khu vực riêng. Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát, đưa nguyên liệu vào quy trình sản xuất.
	+ Để tránh hiện tượng tràn, đổ, rò rỉ hóa chất, trong kho phải sắp xếp các loại hóa chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát.
	+ Lập kế hoạch thực hiện việc kiểm tra các trang thiết bị điện để ngăn chặn các khả năng chập điện.
+ Xây dựng, hướng dẫn quy cách sử dụng các loại hóa chất tại kho nguyên liệu.
+ Xây dựng quy trình hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, công nhân về biện pháp xử lý khi gặp sự cố hóa chất trong quá trình vận chuyển, bảo quản, quá trình sản xuất của nhà máy.
	+ Trong nhà kho chứa hóa chất bố trí khu vực để giẻ lau thấm hút, thùng chứa cát để có phương án ứng phó khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất. Các vật dụng đưa vào dung để xử lý sự cố sẽ được quản lý và xử lý như chất thải nguy hại.
- Đối với nhà xưởng:
+ Nguyên liệu (hóa chất) sản xuất tới đâu vận chuyển xuống xưởng đến đó, không tập kết nhiều nguyên liệu trong nhà xưởng.
+ Ban hành quy định về đảm bảo an toàn hóa chất cho người lao động trong khu vực nhà xưởng sử dụng hoá chất.
+ Trong nhà xưởng bố trí khu vực để giẻ lau thấm hút để có phương án ứng phó khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất. Các vật dụng đưa vào sử dụng để xử lý sự cố sẽ được quản lý và xử lý như chất thải nguy hại.
+ Xây dựng, hướng dẫn quy cách sử dụng các loại hóa chất tại các nhà xưởng.
+ Công nhân làm việc tại các xưởng được trang bị bảo hộ lao động như găng tay cao su, kính mắt, khẩu trang chống độc để phòng ngừa sự cố hóa chất.
	+ Khu sự cố hóa chất xảy ra, Công ty triển khai các bước theo đúng kế hoạch ứng phó Cụ thể:
Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ trong kho hóa chất và nhà xưởng sản xuất: Thông gió khu vực tràn đổ hoá chất, cách ly mọi nguồn đánh lửa, sử dụng giẻ lau hoặc sử dụng cát để hấp thụ hoá chất tràn đổ, sau đó thu gom giẻ lau, cát thải này đựng trong thùng chứa chất thải nguy hại và xử lý theo đúng quy định.
	Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng trong kho chứa và xưởng sản xuất: Khi phát hiện hóa chất bị tràn đổ, người phát hiện ngay lập tức báo cho chủ cơ sở, tổ trưởng và nhân viên cơ sở để có biện pháp xử lý. Chủ cơ sở chỉ đạo các nhân viên trong cơ sở tiến hành ứng phó sự cố bằng cách kiểm tra vị trí tràn đổ, số lượng hóa chất tràn đổ, phạm vi ảnh hưởng ...đồng thời thông gió khu vực tràn đổ hóa chất, hủy bỏ tất cả các nguồn lửa, nguồn phát nhiệt lớn, tia lửa điện. Sau đó thu gom hóa chất và chứa đựng trong các thùng chứa hóa chất nguy hại. 
Khi bị bắn hóa chất vào chân tay cần rửa sạch ngay bằng nước sạch.
Công ty đã bố trí 5 vị trí để đặt chậu rửa mắt phía ngoài nhà xưởng. Khi bị bắn hóa chất vào mắt, công nhân cần rửa mắt ngay tại các chậu rửa mắt này. Sau đó sẽ được đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất để thăm khám, điều trị.
Hóa chất đã dùng chứa trong các chai, lọ phải dán nhãn tên hoá chất tránh sử dụng nhầm lẫn gây nguy hiểm. 
	b) Biện pháp phòng chống cháy nổ:
- Ngày 19/4/2019 Phòng CS PCCC &CNCH của Công an Tỉnh Nam Định cấp cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy ngày cho công trình Nhà máy sản xuất sơn, dung môi pha loãng Matit và các sản phẩm tương tự khác. Công ty đã được Phòng cảnh sát PCCC& CNCH – Công an tỉnh Nam Định nghiệm thu về PCCC tại văn bản số 47/VBNT-PCCC ngày 27/5/2019
Các công trình, biện pháp PCCC bao gồm:
- Hệ thống báo cháy tự động: lắp đặt 01 trung tâm báo cháy vùng (horing) loại 20 kênh, lắp kèm theo 13 đầu báo cháy khói quang học, 187 đầu báo cháy nhiệt, 17 tổ hợp chuông đèn nút ấn báo cháy, 01 nút ấn báo cháy độc lập theo đúng thiết kế. Trung tâm báo cháy đặt tại nhà bảo vệ, tủ có tiếp đất, nguồn điện AC, DC.
- Hệ thống chữa cháy bằng nước:
+ Hệ thống chữa cháy trong nhà, ngoài nhà: Lắp đặt 15 họng nước chữa cháy vách tường trong nhà, 01 trụ tiếp nước chữa cháy, 02 trụ chữa cháy ngoài nhà loại 2 cửa, kèm theo lăng và vòi chữa cháy.
+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: Lắp đặt cho toàn bộ xưởng sản xuất và nhà kho theo theo thiết kế gồm 417 đầu phun Sprinkler.
+ Hệ thống chữa cháy bằng bọt: Công trình lắp 13 họng chữa cháy bằng bọt độc lập với hệ thống chữa cháy bằng nước, kèm theo vòi, lăng chữa cháy. 
+ Khu vực buồng máy bơm: 
Hệ thống bơm cấp nước chữa cháy đã lắp đặt 1 máy bơm điện có Q=480m3/h, H=50mcn; 01 máy bơm Diesel dự phòng có công suất Q= 480 m3/h, H=50mcn (bơm dự phòng); 01 bơm bù có P=3Kw, Q=2,4-10,2m3/h, H=96,1-43mcn.
Hệ thống bơm chữa cháy bằng bọt: Đã lắp đặt 01 máy bơm điện có Q=54-144 m3/h, H= 56,7-44mcn; 01 máy bơm Diesel dự phòng có công suất Q= 54-144 m3/h, H= 56,7-44mcn.
- Hệ thống phương tiện chữa cháy bằng tay: Đã lắp đặt đầy đủ phương tiện PCCC cầm tay cho các hạng mục công trình bao gồm 66 bình bột chữa cháy loại MFZ4; 36 bình khí chữa cháy CO2(MT3); 2 bình bột MFZT35.
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn được lắp đặt tại tất cả các cửa thoát nạn, lối thoát nạn gồm 19 đèn chỉ dẫn thoát nạn, 21 đèn chiếu sáng sự cố.
c) Phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm.
- Kiểm tra song chắn rác, vớt rác thường xuyên nhằm tránh rác vào rọ bơm gây cháy bơm, làm tắc dòng chảy.
- Trong trường hợp đường ống dẫn nước thải PVC bị vỡ, Công ty sẽ tiến hành kiểm tra xác định điểm vỡ và tiến hành khắc phục cụ thể như sau: dùng máy bơm bơm toàn bộ nước thải phát sinh tại khu vực đường ống bị vỡ về bể thu gom, sau đó thay thế đường ống mới. 
d) Sự cố đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải của hệ thống xử lý hơi mùi khí thải:	Khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố Công ty dừng ngay hoạt động sản xuất để tránh hiện tượng phát sinh hơi mùi khí thải. Đồng thời Công ty tiến hành sửa chữa và kiểm tra ngay toàn bộ hệ thống với các biện pháp sau: Kiểm tra hoạt động của hệ thống quạt chút, kiểm tra chất lượng của lớp than hoạt tính, kiểm tra bể hấp thụ bằng nước. Nếu phát hiện vị trí bị hỏng hóc thì tiến hành thay thế ngay. Ngoài ra trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy Công ty thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường quạt hút, đường ống dẫn khí và thiết bị than hoạt tính. 
Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thay thế lớp than hoạt tính và hút nước trong bể hấp thụ khí thải để tăng hiệu quả xử lý.
e) Sự cố từ hoạt động thu gom, lưu chứa CTNH: 
Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để chất thải nguy hại có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh. Hàng ngày công nhân trong công ty có trách nhiệm thu gom CTNH và vận chuyển về kho chứa CTNH theo đúng quy định.
Trong quá trình hoạt động của nhà máy không xảy ra sự cố môi trường.
[bookmark: _Toc57625553][bookmark: _Toc187413332]7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác.
Hiện nay hai trong khuôn viên của Cơ sở đã trồng cây xanh dọc theo đường nội bộ, tường rào. Diện tích cây xanh trong khuôn viên với diện tích khoảng 1.425 m2 chiếm 15 % tổng diện tích mặt bằng. Hiện tại Cơ sở đã trồng cây xanh đảm bảo theo đúng diện tích đã được quy hoạch.
Cây xanh góp phần tạo không gian cảnh quan đẹp và cải thiện môi trường. Tác dụng của cây xanh trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: giảm bức xạ nhiệt, giảm nhiệt độ không khí, nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm, tăng lượng ôxy, hấp thụ các chất độc hại trong không khí; hấp thu tiếng ồn, giảm nồng độ bụi và cản gió.
[bookmark: _Toc187413333]8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
	Trong quá trình triển khai dự án “Nhà máy sản xuất sơn, ma tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu”. Công ty có thay đổi một số hạng mục công trình so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể như sau:
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	STT
	Tên công trình
	Phương án trong báo cáo ĐTM
	Phương án xin điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 
	Lý do điều chỉnh, 
thay đổi
	Văn bản đồng ý của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

	1
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	- Công suất 15 m3/ngày
- Quy trình công nghệ xử lý: Nước thải phát sinh hố gabể thu gom  bể giá thể kỵ khí  bể lọc 3 ngăn  bể khử trùng hố ga  cống thoát nước thải của CCN 
	- Công suất 20m3/ngày
- Quy trình công nghệ xử lý:
Nước thải sau bể tự hoại; nước thải sau bể tách mỡ; nước thải từ các chậu rửa tay không nhiễm hóa chất bể thu gom  Bể anoxic  bể MBR hố ga  cống thoát nước thải của CCN 
	- Để tăng hiệu quả xử lý nước thải Công ty xin nâng công suất và thay đổi công nghệ xử lý nước thải.
- Công ty xin lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ màng MBR bởi các lý do sau:
+ Hiệu suất xử lý cao
+ Tiết kiệm chi phí xây dựng và vận hành
+ Dễ vận hành 
+ Không sử dụng bể khử trùng do màng MBR có kích thước lỗ màng là 0,4µm chỉ cho nước sạch  đi qua và giữ lại các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn, một số virus và các phân tử hữu cơ kích thước lớn.
	


- Văn bản số 565/STNMT-CCMT ngày 5/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi nội dung so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
- Văn bản trả lời số 182/UBND-VP3 ngày 9/03/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc thay đổi nội dung thực hiện so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt
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Xây dựng bể xử lý nước thải từ bể hấp thụ khí thải 
	

Nước từ bể hấp thụ khí thảithu gom về bể xử lý gồm các công đoạn xử lý sau: Ngăn lắng Ngăn lọc (ngăn chứa đá 4x6, đá dăm và than hoạt tính)  Ngăn chứa nước  tái sử dụng về bể hấp thụ bụi, khí thải.
	

Không xây dựng 
	

Để tăng cường hiệu quả xử lý hơi mùi, khí thải Công ty thay thế nước từ bể hấp thụ bằng nước sạch với tần suất khoảng 3 tháng/1 lần. tùy thuộc vào  Toàn bộ nước thải từ bể này Công ty hợp đồng với Đơn vị có chức năng đến hút xử lý như chất thải nguy hại.
	
- Văn bản số 565/STNMT-CCMT ngày 5/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi nội dung so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
-Văn bản trả lời số 182/UBND-VP3 ngày 9/03/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc thay đổi nội dung thực hiện so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt

	3
	Diện tích kho CTNH
	Xây dựng kho CTNH diện tích 62,8m2
	Xây dựng kho CTNH diện tích 45m2
	Do nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ thiết bị máy móc, nước vệ sinh từ bể xử lý khí thải, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được hút trực tiếp vận chuyển xử lý, không lưu chứa trong kho CTNH 
	

	4
	Diện tích kho chất thải rắn thông thường
	Xây dựng kho chất thải rắn diện tích 20m2
	Xây dựng kho chất thải rắn diện tích 8m2
	Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của nhà máy chủ yếu là bao bì các tông, túi nilong không nhiễm CTNH với khối lượng ít nên Công ty giảm diện tích xây dựng
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	Kho chứa hóa chất
	Xây dựng kho chứa hóa chất diện tích 402m2 vị trí phía Đông Nam nhà máy 
	Kho chứa hóa chất diện tích 400m2 vị trí phía Tây nhà máy
	Hóa chất là nguyên liệu của công ty nên hóa chất được lưu chứa tại kho nguyên liệu (sử dụng khoảng  400m2 trong nhà kho phía Tây nhà máy); Đối với nhà kho phía Đông Nam nhà máy sẽ không bố trí chứa hóa chất mà bố trí làm nhà kho chứa nguyên vật liệu là các vỏ thùng và vỏ hộp đựng sản phẩm.  
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	Tần suất Quan trắc định kỳ nước thải sinh hoạt
	Theo điểm b, mục 2.2, khoản 2 điều 1 của Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 Công ty phải thực hiện quan trắc giám sát nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tần suất là 3 tháng/lần (4 lần/năm)
	Tần suất quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là 2 lần/năm
	Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì đối với mức lưu lượng xả nước thải của cơ sở là 20 m3/ngày không phải thực hiện quan trắc môi trường. Tuy nhiên để giám sát hiệu quả trạm xử lý nước cũng như có biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố. Chủ cơ sở xin  hiện quan trắc nước thải định kỳ 01 mẫu nước thải tại hố ga cuối cùng sau trạm xử lý trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận. Tần suất quan trắc: 02 lần/năm. 
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	Bùn thải chất từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thuộc chất thải nguy hại
	Bùn thải thuộc chất thải rắn công nghiệp thông thường
	Căn cứ theo phụ lục III – Biểu mẫu về quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 đối với bùn thải từ quá trình xử lý sinh học thuộc chất thải rắn thông thường.
	





[bookmark: _Toc129672776][bookmark: _Toc129673262][bookmark: _Toc132726404][bookmark: _Toc132726811][bookmark: _Toc187413334]CHƯƠNG IV
[bookmark: _Toc129673263][bookmark: _Toc132726405][bookmark: _Toc132726812][bookmark: _Toc135030372][bookmark: _Toc138768363][bookmark: _Toc138769059][bookmark: _Toc187413335]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc129673264][bookmark: _Toc132726406][bookmark: _Toc132726813][bookmark: _Toc187413336]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
[bookmark: _Toc138343181][bookmark: _Toc129673265][bookmark: _Toc132726409][bookmark: _Toc132726816][bookmark: _Toc129673270]Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường (Do nước thải sau xử lý của dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của CCN An Xá không xả thải trực tiếp ra môi trường). Công ty TNHH Khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam đã ký hợp đồng số 57/HĐ-XLNT ngày 1 tháng 7 năm 2019 với Trung tâm phát triển CCN TP Nam Định về việc tiếp tục xử lý nước thải của Công ty từ QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 
[bookmark: _Toc187413337]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 
[bookmark: _Hlk110443512]-  Nguồn phát sinh khí thải: 
+ Nguồn số 01: Bụi, hơi mùi, khí thải từ phòng thí nghiệm
+ Nguồn số 02: Bụi, hơi mùi, khí thải xưởng keo   
+ Nguồn số 03: Bụi, hơi mùi, khí thải  từ xưởng sơn
+ Nguồn số 04: Bụi, hơi mùi, khí thải  từ xưởng dầu bóng (sơn đặc)
+ Nguồn số 05: Bụi, hơi mùi, khí thải  từ xưởng dung môi (thinner) 
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: Dự án gồm 02 dòng khí thải với lưu lượng thải của từng dòng khí thải như sau:
	TT
	Vị trí hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải
	Dòng khí thải
	Lưu lượng (m3/h)

	1
	Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải phát sinh từ  phòng thí nghiệm, xưởng keo và xưởng sơn
	KT1
	10.000

	2
	Hệ thống xử lý hơi mùi, khí thải phát sinh từ  xưởng dầu bóng (sơn đặc) và xưởng dung môi (thinner)
	KT2
	10.000


Theo kết quả quan trắc định kỳ bụi, khí thải của năm 2022, 2023, 2024 lưu lượng khí thải của dòng khí thải KT1 lưu lượng từ 6.930 m3/h đến 7.200 m3/h; dòng khí thải KT2 lưu lượng từ 7.030 m3/h đến 7.235 m3/h m3/h. Do vậy Công ty xin cấp phép lưu lượng khí thải của dòng KT1 là 10.000 m3/h; dòng khí thải KT2 là 10.000 m3/h.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ, cụ thể như sau:


	STT
	Thông số ô nhiễm
	Đơn vị
	QCVN 20:2009/BTNMT 

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	-

	2
	Toluen
	mg/Nm3
	750

	3
	Benzen
	mg/Nm3
	5

	4
	Cyclohexanol
	mg/Nm3
	410

	5
	Etylaxetat
	mg/Nm3
	1400


Khi có sự thay đổi về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường sẽ áp dụng thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng mới nhất.
- Vị trí xả khí thải 
	TT
	Dòng khí thải
	Tọa độ

	
	
	X (m)
	Y(m)

	1
	KT1
	2256910
	567215

	2
	KT2
	2256914
	267220


(Tọa độ: theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o)
- Phương thức xả thải: Cưỡng bức bằng quạt hút
- Chế độ xả khí thải: Gián đoạn trong ngày và không theo chu kỳ.
[bookmark: _Toc127862507][bookmark: _Toc127880055][bookmark: _Toc115787495][bookmark: _Toc116026768][bookmark: _Toc116892539][bookmark: _Toc117512646][bookmark: _Toc117512714][bookmark: _Toc117512840][bookmark: _Toc127799242][bookmark: _Toc127801744][bookmark: _Toc127801949][bookmark: _Toc128744986][bookmark: _Toc183005644][bookmark: _Toc187413338]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không 
 


[bookmark: _Toc129673266][bookmark: _Toc132726411][bookmark: _Toc132726818][bookmark: _Toc187413339]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc129673267][bookmark: _Toc132726412][bookmark: _Toc132726819][bookmark: _Toc135030379][bookmark: _Toc138768368][bookmark: _Toc138769064][bookmark: _Toc187413340]KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. [bookmark: _Toc187413341][bookmark: _Toc129673268][bookmark: _Toc132726413][bookmark: _Toc132726820]Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường:
- Công ty đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất sơn, ma tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu” tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 29/5/2019
- Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 786/GXN-STNMT ngày 25/3/2021
- Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã số QLCTNH:36.000798.T ngày 26/6/2019
- Công ty đã thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình bảo vệ môi trường theo quy định.
- Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm; 
- Công ty đã lắp đặt 04 hệ thống thu gom, xử lý bụi, hơi mùi, khí thải trong nhà xưởng sản xuất và phòng thí nghiệm. 
- Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải với Trung tâm phát triển CCN thành phố Nam Định (đính kèm hợp đồng tại phụ lục của báo cáo)
- Công ty đã hợp đồng vận chuyển chất thải sinh hoạt; hợp đồng xử lý chất thải nguy hại theo quy định (đính kèm hợp đồng tại phụ lục của báo cáo)
2. [bookmark: _Toc187413342]Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải.
- Khối lượng nước thải sinh hoạt: phát sinh khoảng 10 m3/ngày. 
- Nước thải từ hoạt động sản xuất: Nước thải lẫn cặn sơn từ bể xử lý bụi, khí thải; từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị; hoạt động rửa tay có dính sơn. Khối lượng phát sinh năm 2023 11.780 kg/năm. Năm 2024: 16.775 kg/năm. Toàn bộ nước thải Công ty đã hợp đồng với Công ty CP đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC đến thu gom vận chuyển xử lý
- Trong năm 2022, năm 2023, năm 2024 Công ty đã hợp đồng với Công ty CP Môi trường Thịnh Phát địa chỉ LK423, khu đất dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có VIMCERTS 316 thực hiện quan trắc môi trường nước thải, khí thải với tần suất 03 tháng/lần (4 lần/năm). Kết quả quan trắc môi trường nước thải, khí thải của năm 2022, 2023, 2024 được thể hiện chi tiết qua bảng sau:

[bookmark: _Toc130308532][bookmark: _Toc137043969][bookmark: _Toc187392376]Bảng 11: Tổng hợp kết quả phân tích nước thải định kỳ năm 2022,2023.
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
	Kết quả phân tích nước thải của năm 2022
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

	
	
	
	T3/2022
	T6/2022
	T10/2022
	T11/2022
	C
	Cmax

	1
	pH
	-
	7,1
	7,12
	7,18
	7,1
	5,5÷9
	5,5÷9

	2
	Độ màu
	Pt/Co
	34,2
	31,65
	24,65
	24,3
	150
	150

	3
	BOD5 (200C)
	mg/l
	31
	30,6
	29
	22,3
	50
	54

	4
	COD
	mg/l
	60
	65,1
	63,2
	66,8
	150
	162

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	31
	33
	31
	33
	100
	108

	6
	Cu
	mg/l
	<0,02
	<0,02
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	2
	2,16

	7
	Zn
	mg/l
	<0,013
	<0,013
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	3
	3,24

	8
	Fe
	mg/l
	0,036
	0,034
	0,038
	0,037
	5
	5,4

	9
	Tổng Phenol
	mg/l
	<0,003
	<0,003
	KPH
(MDL=0,001)
	KPH
(MDL=0,001)
	0,5
	0,54

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	1
	1,2
	1,4
	1,6
	10
	10,8

	11
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	0,208
	0,222
	0,253
	0,29
	0,5
	0,54

	12
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	4,44
	4,19
	4,21
	4,18
	10
	10,8

	13
	Tổng N
	mg/l
	32,2
	32,78
	31,38
	32,22
	40
	43,2

	14
	Tổng P (tính theo P)
	mg/l
	1,37
	4,14
	4,07
	4,25
	6
	6,48

	15
	Clo dư
	mg/l
	<0,026
	<0,026
	KPH
(MDL=0,03)
	0,02
	2
	2,16

	16
	Tổng Coliforms
	Vi khuẩn/
100ml
	2.100
	2.400
	2.600
	940
	5.000
	5.000

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
	Kết quả phân tích mẫu nước thải của
năm 2023
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

	
	
	
	T3/2023
	T7/2023
	T9/2023
	T11/2023
	C
	Cmax 

	1
	pH
	-
	7,12
	7,05
	7,11
	7,21
	5,5÷9
	5,5÷9

	2
	Độ màu
	Pt/Co
	24,5
	22,5
	21,6
	22,3
	150
	150

	3
	BOD5 (200C)
	mg/l
	23,2
	22,8
	16,5
	2,71
	50
	54

	4
	COD
	mg/l
	62
	50,8
	37,7
	3,11
	150
	162

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	35
	38
	36
	28
	100
	108

	6
	Cu
	mg/l
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	2
	2,16

	7
	Zn
	mg/l
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	3
	3,24

	8
	Fe
	mg/l
	0,038
	0,149
	2,38
	KPH
(MDL=0,01)
	5
	5,4

	9
	Tổng Phenol
	mg/l
	KPH
(MDL=0,001)
	KPH
(MDL=0,001)
	KPH
(MDL=0,001)
	KPH
(MDL=0,001)
	0,5
	0,54

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	1,8
	1,6
	1,2
	0,4
	10
	10,8

	11
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	0,27
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	0,5
	0,54

	12
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	4,34
	5,94
	6,53
	2,06
	10
	10,8

	13
	Tổng N
	mg/l
	33,62
	30,54
	21,02
	23,26
	40
	43,2

	14
	Tổng P (tính theo P)
	mg/l
	4,16
	4,65
	2,2
	0,268
	6
	6,48

	15
	Clo dư
	mg/l
	KPH
(MDL=0,03)
	0
	0,21
	0,22
	2
	2,16

	16
	Tổng Coliforms
	Vi khuẩn/
100ml
	1.700
	4.700
	3.500
	920
	5000
	5000


[bookmark: _Toc187392377]Bảng 12: Tổng hợp kết quả phân tích nước thải định kỳ đợt 1, đợt 2, đợt 3 của năm 2024.
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị 
	Kết quả phân tích mẫu nước thải 
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)

	
	
	
	T3/2024
	T5/2024
	T9/2024
	C
	Cmax 

	1
	pH
	-
	7,13
	7,26
	7,41
	5,5÷9
	5,5÷9

	2
	Độ màu
	Pt/Co
	22,5
	20,1
	23,86
	150
	150

	3
	BOD5 (200C)
	mg/l
	5,72
	6
	15,5
	50
	54

	4
	COD
	mg/l
	16
	15,5
	31,3
	150
	162

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	12
	18
	34
	100
	108

	6
	Cu
	mg/l
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	2
	2,16

	7
	Zn
	mg/l
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	3
	3,24

	8
	Fe
	mg/l
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	KPH
(MDL=0,01)
	5
	5,4

	9
	Tổng Phenol
	mg/l
	KPH
(MDL=0,001)
	KPH
(MDL=0,001)
	KPH
(MDL=0,001)
	0,5
	0,54

	10
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	0,8
	0,6
	1,2
	10
	10,8

	11
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	KPH
(MDL=0,02)
	0,5
	0,54

	12
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	1,31
	1,79
	1,8
	10
	10,8

	13
	Tổng N
	mg/l
	12,61
	8,69
	15,69
	40
	43,2

	14
	Tổng P (tính theo P)
	mg/l
	0,12
	0,11
	1,443
	6
	6,48

	15
	Clo dư
	mg/l
	0,23
	0,17
	0,23
	2
	2,16

	16
	Tổng Coliforms
	Vi khuẩn/
100ml
	1.700
	1.300
	2.600
	5000
	5000


[bookmark: _Toc277147609]Ghi chú:
- Vị trí: Mẫu nước thải tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, điểm trước khi đấu nối với cống thu gom nước thải của CCN An Xá; Tọa độ X(m): 2256832; Y(m): 567125
- QCVN 40:2011/BTNMT (B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (với Cmax = C x Kq x Kf  trong đó Kq=0,9 và Kf=1,2; đối với thông số pH, độ màu, tổng Coliform Cmax=C);
- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2022, 2023, 2024 (mỗi năm quan trắc 4 đợt) của cơ sở cho thấy kết quả phân tích nước thải tại tất cả các đợt quan trắc có 16/16 thông số đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).
- Trong quá trình hoạt động chưa xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
- Hàng năm Cơ sở đã thực hiện quan trắc 4 lần/năm cho kết quả phân tích (16/16 thông số) đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trước khi chảy ra cống thu gom nước thải của CCN An Xá. Như vậy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở vận hành hiệu quả, phù hợp, đáp ứng của công trình xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc129673269][bookmark: _Toc132726414][bookmark: _Toc132726821][bookmark: _Toc187413343][bookmark: _Toc42008584]3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải.
[bookmark: _Toc130308533][bookmark: _Toc137043970][bookmark: _Toc187392378]Bảng 13: Tổng hợp kết quả phân tích khí thải định kỳ năm 2022.
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích khí thải năm 2022
	QCVN 20:2009/
BTNMT

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	
	
	
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	

	1
	Toluen
	mg/Nm3
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	750

	2
	Benzen
	mg/Nm3
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	5

	3
	Cyclohexanol
	mg/Nm3
	<0,02
	<0,02
	<0,1
	<0,1
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	410

	4
	Etylaxetat
	mg/Nm3
	<0,06
	<0,06
	<0,06
	<0,06
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	1400

	5
	Lưu lượng
	m3/h
	7.110
	7.160
	7.123
	7.168
	7.100
	7.130
	7.000
	7.100
	-


[bookmark: _Toc187392379]Bảng 14: Tổng hợp kết quả phân tích khí thải định kỳ năm 2023.
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích khí thải năm 2023
	QCVN 20:2009/
BTNMT

	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	

	
	
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	

	Toluen
	mg/Nm3
	3,77
	3,86
	10,3
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	750

	Benzen
	mg/Nm3
	4,48
	3,86
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	5

	Cyclohexanone
	mg/Nm3
	KPH
(MDL=0,7)
	3,61
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	400

	Etylaxetat
	mg/Nm3
	KPH
(MDL=1)
	3,61
	KPH
(MDL=1,0)
	6,59
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	1.400

	Lưu lượng
	m3/h
	7.200
	7.100
	7.000
	7.300
	6.950
	7.130
	6.930
	7.050
	-


[bookmark: _Toc187392380]



Bảng 15: Tổng hợp kết quả phân tích khí thải định kỳ đợt 1, đợt 2, đợt 3 của năm 2024.
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích khí thải năm 2024
	QCVN 20:2009/
BTNMT

	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	

	
	
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	KT1
	KT2
	

	Toluen
	mg/Nm3
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	750

	Benzen
	mg/Nm3
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	KPH
(MDL=0,6)
	5

	Cyclohexanone
	mg/Nm3
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	KPH
(MDL=0,7)
	400

	Etylaxetat
	mg/Nm3
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	KPH
(MDL=1,0)
	1.400

	Lưu lượng
	m3/h
	6.950
	7.030
	6.900
	7.150
	6.989
	7.235
	-


Ghi chú: 
· KT1: Khí thải ống phóng không sau hệ thống xử lý hơi mùi số 1 (phòng thí nghiệm, xưởng keo, xưởng sơn). Tọa độ X(m): 2256910; Y(m): 567215
· KT2: Khí thải ống phóng không sau hệ thống xử lý hơi mùi số 2 (xưởng dầu bóng, xưởng dung môi). Tọa độ X(m): 2256914; Y(m): 567220
· KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
· QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
Nhận xét: Qua các đợt quan trắc của năm 2022, 2023, 2024 nồng độ khí thải sau hệ thống xử lý khí thải cho thấy 4/4 thông số phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Trong quá trình hoạt động chưa xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
- Hàng năm Cơ sở đã thực hiện quan trắc 4 lần/năm cho kết quả phân tích (4/4 thông số) đều đạt 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. Như vậy hệ thống xử lý khí thải của cơ sở vận hành hiệu quả, phù hợp, đáp ứng của công trình xử lý khí thải.

[bookmark: _Toc187413344][bookmark: _Toc132726416][bookmark: _Toc132726823]4. Kết quả thu gom xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải): Không
[bookmark: _Toc187413345]5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất): Không
[bookmark: _Toc187413346]6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải.
* Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh năm 2023, năm 2024
[bookmark: _Toc187392381]Bảng 16. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và 
chất thải rắn công nghiệp thông thường
	TT
	Tên chất thải  
	Khối lượng (tấn)
	Tổ chức, cá nhân tiếp
nhận CTR

	
	
	Năm 2023
	Năm 2024
	

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt:  Thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon
	1,2
	1,2
	Công ty cổ phần môi trường Nam Định

	2
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường (bìa các tông, giấy)
	0,042
	0,042
	 Bán tận thu 

	3
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	173
	
	Công ty CP đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC


 
* Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của năm 2023, năm 2024:
[bookmark: _Toc187392382]Bảng 17: Khối lượng chất thải nguy hại. 
	TT
	Tên CTNH
	Mã chất thải
	Khối lượng
(kg/năm)
	Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

	
	
	
	Năm 2023
	Năm 2024
	

	1
	Bã sơn thải có chứa dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại khác; dung môi pha loãng sơn thải
	08 01 01
	7.125
	8.972
	Công ty CP đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC

	2
	Bùn thải lẫn sơn từ hệ thống xử lý bụi, khí thải
	08 01 02
	410
	910
	

	3
	Nước thải lẫn sơn từ bể xử lý bụi, khí thải; từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị; hoạt động rửa tay
	08 03 03
	11.780
	16.775
	Công ty CP đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên Môi trường ETC

	4
	Vỏ thùng nguyên liệu sản xuất (dung môi, phụ gia và bột màu) thải
	18 01 04
	13.529
	12.944
	

	5
	Than thoạt tính thải từ hệ thống xử lý khí thải
	18 02 01
	920
	1.500
	

	6
	Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, sơn thải
	18 02 01
	215
	157
	

	7
	Bao bì mềm (đã chứa chất thải ra là CTNH) thải
	18 01 01
	63
	126
	

	8
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	10
	6
	

	
	Tổng
	
	34.052
	41.390
	


[bookmark: _Toc187413347]7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở.
Trong 02 năm gần nhất (năm 2022, năm 2023) trước thời điểm lập báo cáo xin cấp giấy phép môi trường Công ty có tiếp đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty cụ thể như sau:
Ngày 06/11/2023 đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên & Môi trường có kết luận kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT của Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam như sau:
- Những nội dung đã thực hiện: Công ty đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải; ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải với đơn vị quản lý khai thác hạ tầng CCN An Xá; thực hiện thu gom, lưu giữ và hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định; thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ đủ thông số và tần xuất theo quy định. 
- Kiến nghị: Yêu cầu Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; lập giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định xong trước 1/1/2027; vận hành thường xuyên, ổn định hệ thống xử lý nước thải, khí thải, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi Sở Tài nguyên & Môi trường; thực hiện công khai kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo quy định. 


[bookmark: _Toc187413348]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc129673271][bookmark: _Toc132726417][bookmark: _Toc132726824][bookmark: _Toc135030384][bookmark: _Toc138768373][bookmark: _Toc138769069][bookmark: _Toc187413349]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc192278301][bookmark: _Toc235011270][bookmark: _Toc314052931][bookmark: _Toc316571985][bookmark: _Toc329174643][bookmark: _Toc329174766][bookmark: _Toc329175005][bookmark: _Toc422749254][bookmark: _Toc108364323][bookmark: _Toc187413350][bookmark: _Toc129673275][bookmark: _Toc132726418][bookmark: _Toc132726825][bookmark: _Toc121428437]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Cơ sở đã được Sở Tài nguyên & Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 789/GXN-STNMT ngày 25/3/2021 về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất sơn, ma tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu” của Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang Việt Nam. Căn cứ theo điểm h, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Cơ sở không phải thực hiện vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý nước thải và khí thải. 
[bookmark: _Toc187413351]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:
[bookmark: _Toc120289929]*) Chương trình quan trắc nước thải định kỳ.
[bookmark: _Toc57625567]- Vị trí quan trắc: 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra cống thu gom nước thải của CCN An Xá.
- Thông số quan trắc: Lưu lượng nước thải sau xử lý, pH, độ màu,  BOD5 (200C), COD,  Chất rắn lơ lửng, Amoni, Tổng N, Tổng P, Sunfua, Clo dư, Tổng dầu mỡ khoáng, Fe, Cu, Zn, Phenol, Coliform
- Tần suất: 06 tháng/lần (02 lần/năm)
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (với Cmax = C x Kq x Kf  trong đó Kq=0,9 và Kf=1,2; đối với thông số pH, độ màu, tổng Coliform Cmax=C);
*) Chương trình quan trắc khí thải định kỳ: 
	- Vị trí quan trắc: 02 mẫu (01 tại lỗ kỹ thuật trên ống phóng không, sau hệ thống xử lý hơi mùi khí thải của phòng thí nghiệm, xưởng keo, xưởng sơn phía Đông xưởng sơn (KT1); 01 tại lỗ kỹ thuật trên ống phóng không, sau hệ thống xử lý hơi mùi khí thải xưởng dầu bóng, xưởng dung môi phía Đông xưởng dầu bóng và xưởng dung môi (KT2))
	- Thông số quan trắc: Lưu lượng (m3/h), Toluen, Benzen, Cyclohexanon, Etylaxetat
- Tần suất: 03 tháng/lần (04 lần/năm)
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
[bookmark: _Toc121428435][bookmark: _Toc129673277][bookmark: _Toc132726420][bookmark: _Toc132726827]2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:
[bookmark: _Toc132726421][bookmark: _Toc132726828][bookmark: _Toc135030390][bookmark: _Toc138768377][bookmark: _Toc138769072][bookmark: _Toc143613496][bookmark: _Toc150863477][bookmark: _Toc152859243][bookmark: _Toc154150767][bookmark: _Toc160206577][bookmark: _Toc186443632][bookmark: _Toc187389105][bookmark: _Toc187413352][bookmark: _Toc129673278]Không có
[bookmark: _Toc132726422][bookmark: _Toc132726829][bookmark: _Toc187413353]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
[bookmark: _Toc187392383]Bảng 18: Kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường hàng năm.
	STT
	Nội dung thực hiện
	Kinh phí (vnđ)

	1
	Chi phí quan trắc nước thải, khí thải
	70.000.000

	2
	Chi phí thuê xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
	149.000.000

	3
	Chăm sóc cây xanh
	15.000.000

	
	Tổng
	234.000.000





[bookmark: _Toc129673282][bookmark: _Toc132726426][bookmark: _Toc132726833][bookmark: _Toc187413354]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc129673283][bookmark: _Toc132726427][bookmark: _Toc132726834][bookmark: _Toc135030396][bookmark: _Toc138768383][bookmark: _Toc138769078][bookmark: _Toc187413355]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty xin cam kết các nội dung sau:
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan bao gồm:
+ Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
+ Cam kết xử lý khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.
+ Cam kết thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng theo quy định hiện hành.
- Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường
+ Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
+ Thu gom, phân loại, lưu giữ, chất thải theo quy định Luật Bảo vệ môi trường 2020.
+ Thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn.
+ Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
+ Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
- Các cam kết khác:
+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường.
+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro về môi trường.
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